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BÁO CÁO
 TỔNG KẾT THỰC TIỄN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ 
RÀ SOÁT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

Để phục vụ công tác xây dựng Dự án Luật quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã tiến hành tổng kết tình hình đô thị hóa, phát triển đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2010 trở lại đây; tổng kết các vấn đề đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn triển khai công tác phát triển đô thị thông qua báo cáo định kỳ hàng năm của các địa phương, báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, bất cập của 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ý kiến tại Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022, 05 hội thảo chuyên đề, 03 hội thảo theo các vùng, 05 tọa đàm chuyên gia. Kết quả cụ thể như sau:
I. TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC GIA
1. Quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng về phát triển đô thị qua các thời kỳ
[bookmark: _Hlk143171189]a) Về vai trò của phát triển đô thị:
Tư duy và nhận thức của Đảng về vai trò của đô thị và phát triển đô thị từng bước được hoàn thiện và ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Tư tưởng chỉ đạo về phát triển đô thị đã được hình thành từ sớm, từ ngay khi đất nước còn nhiều khó khăn, trong đó các đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (đại diện hai miền Bắc –Nam) đã được xác định là trụ cột để tăng trưởng kinh tế đất nước gắn với quá trình phát triển kinh tế vùng (Đại hội V). Đại hội VI tiếp tục chỉ đạo chính sách phát triển đô thị với hai trung tâm lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, lựa chọn những thành phố, thị xã có vị trí thích hợp, xây dựng thành các trung tâm kinh tế, văn hoá của từng vùng[footnoteRef:1]. Đại hội VII nhấn mạnh vai trò của các đô thị được coi là những trung tâm của tiểu vùng, trung tâm vùng, trung tâm trên các dọc tuyến hành lang, trục kinh tế và đóng vai trò là động lực phát triển của tiểu vùng, vùng cũng như lan tỏa sự phát triển đến khu vực nông thôn “Các thành phố, thị xã, thị trấn là những trung tâm kinh tế và văn hoá, chủ yếu là trung tâm công nghiệp và thương mại trên từng vùng lớn, nhỏ. Phương hướng phát triển đô thị là hình thành nhiều trung tâm vừa và nhỏ, phân bố hợp lý, không tập trung dân quá đông vào các thành phố lớn"[footnoteRef:2], “Xây dựng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ thành những trung tâm lớn, song tránh sự tập trung quá đông dân cư. Nâng cấp một số đô thị loại vừa, trước hết là các đô thị nằm trên các trục giao thông chính, ở các cửa khẩu, các địa bàn kinh tế trọng điểm. Phát triển mạng đô thị nhỏ (thị trấn, thị tứ) làm chức năng trung tâm kinh tế - xã hội của huyện hoặc làm vệ tinh cho các đô thị lớn và vừa”[footnoteRef:3].  [1:  Mục 3 phần II, Báo cáo chính trị của BCHTW khoá VI trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng]  [2:  Mục III Phần 3 Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000]  [3:  Điểm b, 3 Phần II Nghị quyết số 07-NQ/HNTW, ngày 30/7/1994 của Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khoá VII) về phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới.] 

Các vấn đề về đô thị động lực, vùng kinh tế động lực, trung tâm kinh tế lớn được làm rõ tại Đại hội XII, XIII. Văn kiện Đại hội XII lần đầu tiên nhắc đến đô thị động lực, cụ thể là: "Phát triển kinh tế vùng, liên vùng. Thống nhất quản lý tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển trên quy mô toàn bộ nền kinh tế, vùng và liên vùng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đồng thời ưu tiên phát triển các vùng kinh tế động lực, tạo sức lôi cuốn, lan tỏa phát triển đến các địa phương trong vùng và đến các vùng khác"[footnoteRef:4]. Cũng tại Đại hội này, đã đề cập đến “chú trọng phát huy vai trò, giá trị đặc trưng của các đô thị động lực phát triển kinh tế cấp quốc gia và cấp vùng, đô thị di sản, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đô thị khoa học[footnoteRef:5]. Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm là: Hạ tầng giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối; Nhấn mạnh các động lực kinh tế của đất nước trong phương hướng nhiệm vụ: "Chú trọng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực, các khu kinh tế, các khu công nghiệp. Tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng, giữa các vùng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương "[footnoteRef:6]. Đại hội XI nhấn mạnh đến mô hình đô thị gia tăng cơ hội phát triển kinh tế bền vững “thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững… thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh” [footnoteRef:7]. Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua đề cập khu kinh tế đặc thù: với phương hướng cần “sớm triển khai xây dựng một số khu hành chính - kinh tế đặc biệt; ưu tiên phát triển một số đô thị thông minh”; “Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế đô thị”[footnoteRef:8], “Hướng đến quy hoạch các Khu kinh tế, đặc biệt quan tâm đến hệ thống kinh tế ven biển” với mục tiêu cụ thể đến năm 2030 “kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65-70% GDP cả nước”; xác định chủ trương lớn “Phát triển đồng bộ, từng bước hình thành khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển...100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường. Đổi mới tư duy trong xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống đô thị ven biển có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh”[footnoteRef:9] . Như vậy từ Đại hội XII, XIII đều xác định đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó sớm triển khai một số khu hành chính- kinh tế đặc biệt, ưu tiên phát triển đô thị thông minh, lựa chọn một số khu có lợi thế đặc biệt để xây dựng đặc khu kinh tế với thể chế có tình đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế, hình thành một số khu kinh tế xuyên biên giới, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm trí tuệ nhân tạo. [4:  Mục 2 Phần III - Đổi mới mô hình tăng trưởng, BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII ]  [5:  Mục 2 Phần III - Đổi mới mô hình tăng trưởng, Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng]  [6:  Điểm 2.5 Mục IV Phần 2, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020]  [7:  Mục 1 - Phần III, Điểm a, 2 - Phần III, Điểm c, 2 - Phần III, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCHTW (Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường]  [8:  Mục 2.2 Phần II và Mục 2 Phần III, Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCHTW (Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế]  [9:  Mục 2.2 Phần II và Mục 2 Phần III Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCHTW (Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế] 

[bookmark: _Hlk99654213]Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là Nghị quyết số 06), đã xác định quan điểm chỉ đạo về vai trò của đô thị và phát triển đô thị: “ Đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị”. Nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là một trong 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Nghị quyết nêu rõ yêu cầu: “sớm xây dựng và ban hành luật về quản lý và phát triển đô thị bền vững, hoàn thiện khung pháp lý cho… quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm đô thị”. 
[bookmark: _Hlk143171197]b) Về phân loại đô tbị và phát triển hệ thống đô thị:
Đại hội VIII đề cập “từng bước hình thành mạng lưới đô thị hợp lý, tránh không tạo thành các siêu đô thị”[footnoteRef:10] và “tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị”[footnoteRef:11]. Tại Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ VIII, vấn đề phát triển đô thị đã được đề cập cụ thể hơn với quan điểm[footnoteRef:12]: "Hình thành mạng lưới đô thị mang chức năng trung tâm khu vực hay tiểu vùng để phát huy tác động của công nghiệp và dịch vụ đến các vùng khác, nhờ đó mà có thể khai thác nhiều hơn, có hiệu quả hơn các tiềm năng của mỗi vùng", "Phát triển các đô thị vệ tinh xung quanh các thành phố lớn, tránh tập trung quá mức vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Sớm quy hoạch mạng lưới đô thị lớn, vừa và nhỏ trong toàn quốc phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội. Đến Đại hội X, Đảng chủ trương tiếp tục tổ chức thực hiện các định hướng phát triển đô thị đến năm 2020, hình thành hệ thống đô thị phù hợp trên địa bàn cả nước; đặc biệt chú trọng phát triển các đô thị vừa và nhỏ, hạn chế tập trung dân cư vào một số ít thành phố lớn[footnoteRef:13]; Đại hội XI tiếp tục tái khẳng định về hệ thống “hình thành hệ thống đô thị vừa và nhỏ theo hướng phân bố hợp lý trên các vùng”.[footnoteRef:14] “Từng bước hình thành hệ thống đô thị… gồm một số thành phố lớn, nhiều thành phố vừa và nhỏ liên kết và phân bố hợp lý trên các vùng”. Đại hội XI lần đầu tiên cũng đề cập đến các đô thị đặc thù vùng miền “chú trọng phát triển đô thị miền núi, phát triển mạnh các đô thị ven biển”[footnoteRef:15].  [10:  Điểm 5 Mục I Phần 3 Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng]  [11:  Điểm 5 Mục I Phần 3 Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng]  [12:  Điểm 9 Mục II Phần 2, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1996 - 2000]  [13:  Điểm 1.3 khoản 1 Mục II Phần 2 Báo cáo của BCHTW Đảng khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2006 - 2010 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng]  [14:  Điểm 6 Phần III Báo cáo chính trị]  [15:  Điểm 6 Mục IV, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020] 

Những vấn đề trong phát triển của các đô thị lớn, đô thị nhỏ, gắn kết đô thị - nông thôn, quản lý phát triển cũng từng bước được đặt ra và giải quyết tại một số Đại hội. Đại hội VIII quan tâm giải quyết đến vấn đề quá tải tại các đô thị lớn, “chú trọng đến phát triển các đô thị vệ tinh” để giải quyết áp lực. Với đô thị nhỏ phải kích hoạt thu hút công nghiệp để tạo động lực phát triển, không dồn thêm áp lực về các thành phố lớn. Đại hội X đặt ra vấn đề “khắc phục tình trạng tự phát trong phát triển đô thị”[footnoteRef:16].  [16:  Điểm 6 Phần III Báo cáo chính trị] 

Đặc biệt tại Đại hội XII, lần đầu tiên lĩnh vực phát triển đô thị đã được nhấn mạnh, tách thành một nội dung rõ ràng của phương hướng thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trong Báo cáo Chính trị đại hội: “đổi mới cơ chế, chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, gồm một số đô thị lớn, nhiều đô thị vừa và nhỏ liên kết và phân bố hợp lý trên các vùng; chú trọng phát triển đô thị miền núi, phát triển mạnh các đô thị ven biển. Nâng cao chất lượng, tính đồng bộ và năng lực cạnh tranh của các đô thị; chú trọng phát huy vai trò, giá trị đặc trưng của các đô thị động lực phát triển kinh tế cấp quốc gia và cấp vùng, đô thị di sản, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đô thị khoa học[footnoteRef:17]. Đại hội XIII nhấn mạnh thêm nhiệm vụ “Từng bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch, thương mại - dịch vụ có tầm cỡ trong khu vực”[footnoteRef:18]. [17:  Mục 2 Phần III - Đổi mới mô hình tăng trưởng, BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng]  [18:  Điểm 4 Mục I Phần 3 Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng] 

Quan điểm về phát triển đô thị theo vùng là một quan điểm có tính liên tục qua nhiều kỳ Đại hội. Từ Đại hội VII, phát triển theo vùng đã được đề cập với chủ trương “phát huy thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, khai thác các nguồn lực tại chỗ, đồng thời chủ động mở rộng quan hệ phân công, hợp tác, liên kết với các vùng khác trong nước và với nước ngoài”[footnoteRef:19], “có kế hoạch khai thác các thế mạnh của vùng trung du, miền núi, tạo chuyển biến rõ nét ở một số vùng. Có những chính sách và biện pháp riêng đối với miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sắp xếp lại bộ máy chỉ đạo của Trung ương đối với công tác này”[footnoteRef:20]. Đại hội X, tiếp tục nhấn mạnh mối quan hệ cân bằng trong phát triển giữa các vùng, “có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển, đồng thời tạo sự liên kết giữa các vùng và nội vùng. Thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực, tác động lan toả đến các vùng khác; đồng thời tạo điều kiện phát triển nhanh hơn cho các vùng kinh tế đang còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo, Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc”[footnoteRef:21]. [19:  Mục 3 phần II Báo cáo chính trị của BCHTW khoá VI trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng]  [20:  Mục 3 phần II Báo cáo chính trị của BCHTW khoá VI trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng]  [21:  Phần IV Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng] 

Tại Đại hội VII, Đảng đã xác định rõ các thành phố, thị xã, thị trấn là những trung tâm kinh tế và văn hóa, chủ yếu là trung tâm công nghiệp và thương mại trên từng vùng lớn, nhỏ; một số địa bàn có vị trí quan trọng đối với từng vùng lớn và đối với cả nước cần thu hút đầu tư của cả nước và của nước ngoài để phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật, đầu mối phát triển kinh tế đối ngoại, liên kết, thúc đẩy và lôi kéo các vùng khác phát triển. Đại hội cũng nhấn mạnh việc phát triển nhanh du lịch, các dịch vụ hàng không, hàng hải, bưu chính - viễn thông, thương mại, vận tải, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm, công nghệ, pháp lý, thông tin… và các dịch vụ phục vụ cuộc sống nhân dân. Đại hội VIII đã xác định "tùy điều kiện từng nơi, tất cả thị xã, thị trấn đều phải được phát triển trên cơ sở đẩy mạnh công nghiệp và dịch vụ mang ý nghĩa tiểu vùng”. Đại hội IX lần đầu tiên nhấn mạnh vai trò của các đô thị trọng điểm đối với sự phát triển của các vùng miền, theo đó tại khu vực đô thị cần “phát huy vai trò của các trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, trên từng vùng và địa phương, đi nhanh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, đi đầu trong việc phát triển kinh tế tri thức"[footnoteRef:22]. Đại hội IX bắt đầu đặt ra vấn đề thị trường bất động sản và xác định đất đai là một nguồn lực cho phát triển, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư và tạo ra giá trị thặng dư từ hoạt động phát triển đô thị. Kể từ đó, thị trường đất đai và đầu tư đã có nhiều khởi sắc. Trong kỳ Đại hội XI, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” đã tiếp tục khẳng định vai trò của đô thị trong việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới để đến 2020 đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Như vậy, tư duy phát triển đô thị đã được chuyển biến từ đô thị chỉ là trung tâm tiểu vùng, vùng, sang đô thị - với vai trò lớn hơn, là nơi có thể sản sinh ra các giá trị thặng dư lớn và đóng góp vào sự phát triển cũng như mục tiêu phát triển lớn của đất nước.  [22:  Mục B Phần III Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010] 

Trong quá trình phát triển tư duy và nhận thức về vai trò của đô thị, Đảng cũng đã nhận diện về vai trò của các đô thị đặc thù, hình thành thương hiệu đô thị để tạo ra những giá trị mới và định hướng quản lý phù hợp hơn, từ đó đưa đô thị hội nhập quốc tế. Đại hội X đề cập đến đô thị vùng núi và đô thị ven biển; Đại hội XII chú trọng phát huy vai trò, giá trị đặc trưng của các đô thị động lực phát triển kinh tế cấp quốc gia, và cấp vùng, đô thị di sản, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đô thị khoa học. Có chính sách xây dựng khu đô thị mới ven các đô thị lớn, ưu tiên phát triển một số đô thị thông minh, sớm triển khai xây dựng một số khu hành chính –kinh tế đặc biệt. Đảng cũng định hướng phát triển đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) để phù hợp xu hướng mới.
[bookmark: _Hlk142459360][bookmark: _Hlk142459383]Đối với công tác phân loại đô tbị và nhiệm vụ phát triển hệ thống đô thị, Nghị quyết số 06 xác định “Phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền; phát triển các đô thị có chức năng tổng hợp với quy mô và dân số ở mức hợp lý theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh; bảo đảm tính kết nối cao giữa các đô thị trực thuộc Trung ương, đô thị trung tâm cấp quốc gia với đô thị vùng và khu vực nông thôn”; “Xây dựng và chuẩn hoá các tiêu chuẩn, hệ thống chỉ tiêu, chỉ số về đô thị hoá và phát triển đô thị bền vững trên phạm vi cả nước và cho từng vùng, địa phương phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam; … Hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị phù hợp với đặc điểm vùng miền, các đô thị có tính đặc thù…Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng cho xây dựng và lựa chọn mô hình phát triển đô thị bền vững, phù hợp cho từng vùng, miền, tại những địa bàn vùng đồi núi, cao nguyên, vùng có tính trọng yếu về quốc phòng, an ninh, các đô thị có nhiều di tích lịch sử, di sản văn hoá, cảnh quan thiên nhiên cần bảo tồn, gìn giữ. Khắc phục triệt để tình trạng nâng loại đô thị khi chưa đủ tiêu chí”.
[bookmark: _Hlk143171210]c) Về nâng cao chất lượng phát triển đô thị, cung cấp hạ tầng tại các khu vực đô thị và thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị:
Đại hội VII nêu rõ: “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mạng lưới giao thông vận tải. Coi trọng xây dựng kết cấu hạ tầng văn hoá và xã hội ở cả thành thị và nông thôn, trước hết là nhà ở, nước sinh hoạt, cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế và văn hoá”[footnoteRef:23], “Cải tạo, mở rộng, nâng cấp đô thị hiện có”[footnoteRef:24]. Đại hội VIII nhấn mạnh về vấn đề đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong đó có các công trình công cộng: “Cải thiện việc cấp thoát nước ở đô thị, thêm nguồn nước sạch cho nông thôn. Tăng đầu tư cho kết cấu hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, khoa học, văn hóa – thông tin, thể thao…)[footnoteRef:25], phát triển đô thị phải đi đôi với việc xây dựng đồng bộ và quản lý các công trình công cộng (điện, cấp thoát nước, cây xanh...)" [footnoteRef:26] . Đại hội IX đặt ra ưu tiên cải tạo đối với các đô thị lớn trước: “Hoàn thành các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng đô thị ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng... như các dự án cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, nâng cao năng lực giao thông đô thị, cung cấp nguồn nước cho công nghiệp và đô thị gấp 2 lần so với hiện nay. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn”[footnoteRef:27]. Ngoài ra, trong kỳ Đại hội này, vấn đề quản lý phát triển đô thị được đặt ra ở tầm cao hơn, nhấn mạnh vào hiệu quả và hiệu lực của quy hoạch và quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đặc biệt trong việc khắc phục vấn đề và cải tạo bộ mặt đô thị: “Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước và có năng lực đấu thầu công trình xây dựng ở nước ngoài. Ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu lực quy hoạch, năng lực thiết kế, xây dựng và thẩm mỹ kiến trúc. Phát triển các hoạt động tư vấn và các doanh nghiệp xây dựng, trong đó chú trọng các doanh nghiệp mạnh theo từng lĩnh vực...Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng”. "Hoàn thiện quy hoạch giao thông lâu dài, hợp lý ở tất cả các đô thị; khắc phục tình trạng ách tắc giao thông ở các đô thị lớn. Cung cấp đủ nước sạch, thoát nước và xử lý chất thải; xoá nhà tạm bợ. Đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh"[footnoteRef:28]. Ưu tiên cho hạ tầng ở các đô thị lớn vẫn tiếp tục được chỉ đạo tại Đại hội X và XI: Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị và đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh[footnoteRef:29].“Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá ở các cấp, đồng thời có kế hoạch cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số công trình văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao hiện đại ở các trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của đất nước”[footnoteRef:30]. [23:  Điểm 5 Mục II Phần 3 Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000]  [24:  Phần II, Nghị quyết số 07-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khoá VII) về phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, ngày 30/7/1994]  [25:  Điểm 3 Mục I Phần 3 Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng]  [26:  Điểm 9 Mục II Phần 2, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1996 - 2000]  [27:  Phần IV, mục 5. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005]  [28:  Điểm 2.2 Khoản 2 Mục A Phần III, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 (Báo cáo của BCHTW khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng]  [29:  Điểm 6 Phần III, Báo cáo chính trị]  [30:  Điểm 1 Phần VI Báo cáo chính trị] 

Trong kỳ Đại hội XII, vấn đề phát triển đô thị được quan tâm rõ nét. Trước hết, công tác phát triển đô thị cần chú trọng: “Đổi mới cơ chế, chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, gồm một số đô thị lớn, nhiều đô thị vừa và nhỏ liên kết và phân bố hợp lý trên các vùng; chú trọng phát triển đô thị miền núi, phát triển mạnh các đô thị ven biển. Nâng cao chất lượng, tính đồng bộ và năng lực cạnh tranh của các đô thị; chú trọng phát huy vai trò, giá trị đặc trưng của các đô thị động lực phát triển kinh tế cấp quốc gia và cấp vùng, đô thị di sản, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đô thị khoa học”. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được khẳng định với chủ trương “Đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục tập trung đầu tư hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại. Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm là: Hạ tầng giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối; hạ tầng ngành điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hạ tầng thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hạ tầng đô thị lớn hiện đại, đồng bộ, từng bước đáp ứng chuẩn mực đô thị của một nước công nghiệp[footnoteRef:31]; Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xanh, thân thiện với môi trường, nhất là các đô thị lớn[footnoteRef:32]. [31:  Mục 2 Phần III - Đổi mới mô hình tăng trưởng, BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng]  [32:  Điểm 3 Mục IV Phần 2 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020] 

Để đa dạng hóa nguồn lực phát triển đô thị, từ Đại hội VII đã có tư tưởng chỉ đạo để khơi thông nguồn lực phát triển đô thị, trong đó nhận định “Để phát triển các đô thị, ngoài phần vốn quan trọng do ngân sách Nhà nước cấp, cần sớm ban hành các chính sách cho các đô thị như: chuyển các dịch vụ đô thị sang hạch toán kinh doanh, thu tiền sử dụng đất, thuế nhà đất, lệ phí của các doanh nghiệp... Khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước, các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dịch vụ công cộng và phát triển nhà ở theo đúng quy hoạch và chính sách kiến trúc. Các đô thị được quyền trực tiếp hợp tác với nước ngoài đầu tư khai thác cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng theo quy định của Nhà nước”[footnoteRef:33]. [33:  Phần II, Nghị quyết số 07-NQ/HNTW, ngày 30/7/1994 của Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khoá VII) về phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới.] 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Nội dung Nghị quyết đã định hướng cho phát triển kết cấu hạ tầng trong đó có phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị lớn, trong đó đã đặt mục tiêu phát triển “Về hạ tầng đô thị lớn, từng bước phát triển đồng bộ và hiện đại, giải quyết cơ bản tình trạng ách tắc giao thông, úng ngập; cung cấp điện, nước và xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường”.
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương đảng khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” đặt ra yêu cầu quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển.
Nghị quyết số 06 yêu cầu “Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị”, “Bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hoà giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới, bảo đảm kiến trúc đô thị hiện đại, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy; phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị; chú trọng tổ chức lại đời sống dân cư và phát triển kinh tế trong quá trình tái thiết và phát triển đô thị; bảo đảm chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho dân cư đô thị”, “Phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị. Tạo mọi điều kiện và khuyến khích các khu vực kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển đô thị.”
[bookmark: _Hlk143171224]d) Về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng dụng công nghệ trong quá trình phát triển đô thị:
Tại Đại hội XI xác định nhiệm vụ “thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng biến đổi khí hậu trong xây dựng đô thị…”, “Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, tụ điểm khai thác, chế biến khoáng sản, các làng nghề, lưu vực sông, các đô thị lớn và khu vực nông thôn. Kiểm soát chất lượng không khí ở khu vực đô thị, thành phố có mật độ dân cư cao”, “Chú trọng cải thiện chất lượng không khí, cây xanh, không gian vui chơi, giải trí trong các đô thị, khu dân cư, nhất là các thành phố lớn”[footnoteRef:34]. Vấn đề ứng phó với Biến đổi khí hậu được nhấn mạnh là các nhiệm vụ trọng tâm tại các Đại hội XI, XII, XIII. [34:  Mục 1 - Phần III, Điểm a, 2 - Phần III, Điểm c, 2 - Phần III, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCHTW (Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường] 

Đại hội XI nhấn mạnh đến mô hình đô thị gia tăng cơ hội phát triển kinh tế bền vững “thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững… thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh” [footnoteRef:35]. Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua đề cập khu kinh tế đặc thù: với phương hướng cần “sớm triển khai xây dựng một số khu hành chính - kinh tế đặc biệt; ưu tiên phát triển một số đô thị thông minh”. “Hướng đến quy hoạch các Khu kinh tế, đặc biệt quan tâm đến hệ thống kinh tế ven biển” với mục tiêu cụ thể đến năm 2030 “kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65-70% GDP cả nước”; xác định chủ trương lớn “Phát triển đồng bộ, từng bước hình thành khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển...100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường. Đổi mới tư duy trong xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống đô thị ven biển có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh”[footnoteRef:36] . Như vậy từ Đại hội XII, XIII đều xác định đổi mới mô hình tăng trưởng để thúc đẩy kinh tế đô thị, trong đó sớm triển khai một số khu hành chính- kinh tế đặc biệt, ưu tiên phát triển đô thị thông minh, lựa chọn một số khu có lợi thế đặc biệt để xây dựng đặc khu kinh tế với thể chế có tình đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế, hình thành một số khu kinh tế xuyên biên giới, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm trí tuệ nhân tạo. [35:  Mục 1 - Phần III, Điểm a, 2 - Phần III, Điểm c, 2 - Phần III, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCHTW (Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường]  [36:  Mục 2.2 Phần II và Mục 2 Phần III Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCHTW (Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế] 

Nghị quyết số 06 nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo phát triển đô thị cần phải “bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc”, “lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển”, “phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền; phát triển các đô thị có chức năng tổng hợp với quy mô và dân số ở mức hợp lý theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.
[bookmark: _Hlk143171264]đ) Về nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị: 
Từ Đại hội VII, Đảng đã chỉ đạo tầm quan trọng của công tác quản lý, chính sách, bộ máy cũng như năng lực để quản lý phát triển đô thị. Đại hội chỉ ra “xây dựng đô thị theo quy hoạch và tiêu chuẩn. Ban hành đồng bộ các chính sách và quy chế quản lý đô thị. Kiện toàn bộ máy quản lý xây dựng đô thị”[footnoteRef:37]. Đại hội IX nhấn mạnh “Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị[footnoteRef:38]. Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân định lại thẩm quyền đối với chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo[footnoteRef:39] được đề cập ở kỳ Đại hội X và Đại hội XI cùng với nhiệm vụ và giải pháp “xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ quan của Nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ công chức” “Tuyển dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh cán bộ công chức” “trên cơ sở xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm và cơ cấu công chức từng cơ quan nhà nước rà soát lại đội ngũ công chức, đối chiếu với tiêu chuẩn để bố trí lại cho phù hợp”[footnoteRef:40]. Yêu cầu “quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch và các quy chế về đô thị”[footnoteRef:41] được đặt ra ở cả Đại hội X và XI. Đại hội XI đặt ra nhiệm vụ “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng… Sửa đổi, bổ sung một số luật trong đó có Luật Đô thị và các văn bản dưới luật để tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng[footnoteRef:42]”. Đại hội XII nhấn mạnh thêm việc hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách trong đó có nhấn mạnh chính sách “để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng bằng nhiều hình thức, nhất là hợp tác công - tư (PPP)”[footnoteRef:43]. Nghị quyết số 06 cũng yêu cầu thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương. [37:  Phần II; Nghị quyết số 07-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khoá VII) về phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, ngày 30/7/1994]  [38:  Điểm 5 Mục I Phần 3, Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng]  [39:  Mục 2 Phần XI, Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng]  [40:  Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước]  [41:  Điểm 1.3 khoản 1 Mục II Phần 2, Báo cáo của BCHTW Đảng khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2006 - 2010 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng]  [42:  Phần I, Mục 4 - Phần III, Mục 3 - Phần IV, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của BCHTW (Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020]  [43:  Điểm 3 Mục IV Phần 2 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020] 

2. Công tác thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển đô thị 
Thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành:
- Trình Quốc hội Luật về quản lý phát triển đô thị, về kiến trúc và về cấp nước cũng như nhiều luật có liên quan đến phát triển đô thị như Luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư, đầu tư công, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và nhiều pháp luật khác; ban hành chính sách quản lý phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trường có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thông minh nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các đô thị.
- Xây dựng khung pháp luật và các công cụ, chính sách cụ thể, đồng bộ, hoàn chỉnh để quản lý và kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, khu công nghiệp. Quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội.
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật và ban hành các hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh bền vững. 
- Rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh; nghiên cứu, xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, các công cụ quản lý kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị, điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia… Xây dựng Khung chính sách đô thị hóa xanh và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành xây dựng giai đoạn 2014 – 2020. Rà soát quy hoạch tổng thể các đô thị từ cách tiếp cận đô thị bền vững (đô thị xanh, sinh thái và kinh tế) và Quy hoạch không gian đô thị đảm bảo hiệu quả kinh tế - sinh thái.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án dự án cấp quốc gia về phát triển đô thị, từng bước nâng cao chất lượng và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, thúc đẩy tăng trưởng tại các khu vực, địa bàn còn khó khăn; thực hiện đô thị hóa nhanh, bền vững, duy trì lối sống hòa hợp với thiên nhiên ở nông thôn và tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới toàn cầu.
- Nghiên cứu, hoàn thiện mô hình quản lý phát triển đô thị, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phương thức quản lý của chính quyền đô thị và đẩy mạnh đào tạo cán bộ quản lý đô thị các cấp.
Năm 2009, Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch đô thị đã tạo một bước chuyển biến quan trọng, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, khẳng định vai trò của đô thị, công tác quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị.
Nội dung phân loại đô thị hiện nay đang được thực hiện thống nhất trên toàn quốc theo các quy định tại Luật quy hoạch đô thị (năm 2009), sửa đổi bổ sung tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2015). Văn bản đầu tiên quy định về vấn đề này là Quyết định số 82-CP ngày 13/4/1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản Quy định tạm thời về tiêu chuẩn phân định thành thị để phục vụ cho việc quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội và cuộc tổng điều tra dân số toàn miền Bắc lần thứ hai. Ngày 05/5/1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã có Quyết định số 132/HĐBT về phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị, gồm 7 Điều, theo đó quy định các vấn đề có tính cơ bản hình thành cơ sở khoa học để thực hiện phân loại đô thị. Trên cơ sở Quyết định này của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch số 31/TTLB ngày 20/11/1990 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/HĐBT. Nghị định số 72/2001/NĐ-CP về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị được Chính phủ ban hành ngày 05/10/2001, gồm 4 Chương và 19 điều. Phân loại đô thị được thực hiện căn cứ theo chức năng của đô thị, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, quy mô dân số và mật độ dân số. Nghị định đồng thời cũng quy định việc phân cấp quản lý đô thị. Nghị định số 42/2009/NĐ-CP  của Chính phủ về phân loại đô thị được ban hành ngày 07/5/2009, gồm 4 Chương 26 Điều quy định cụ thể Luật Xây dựng 2003 và sau này cũng phù hợp Luật Quy hoạch đô thị 2009. Phân loại đô thị được thực hiện trên cơ sở đánh giá chức năng đô thị, quy mô dân số toàn đô thị, mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành nội thị, hệ thống các công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc, cảnh quan đô thị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và có hiệu lực từ ngày 25/5/2016, trên cơ sở kế thừa các quy định đã được áp dụng trong công tác phân loại đô thị qua các giai đoạn trước. Ngày 21/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13.
Về phát triển hệ thống đô thị, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 sửa đổi bổ sung tại Luật Quy hoạch năm 2017 đã quy định về Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 294/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là một dấu mốc quan trọng để hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia có một quy hoạch tổng thể, với mục tiêu tăng cường mối liên kết giữa các khu vực đô thị và nông thôn, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, các đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế; phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, đặc biệt đối với những khu vực dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, những thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 của Chính phủ xác định yêu cầu đối với hệ thống kết cấu hạ tầng vùng; xây dựng phương hướng phân bố và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên lãnh thổ vùng đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia; theo đó, phương án liên kết hệ thống kết cấu hạ tầng vùng và liên tỉnh gồm mạng lưới giao thông, mạng lưới cấp điện, cung cấp năng lượng, mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, chuẩn bị kỹ thuật, mạng lưới viễn thông, các khu xử lý chất thải nguy hại và các công trình hạ tầng xã hội cấp vùng.
Cụ thể hóa chủ trương gắn kết đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 phê duyệt Đề án xây dựng Nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020, đã đặt ra nhiệm vụ quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội, phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư; từ đó yêu cầu các địa phương tập trung phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại trên cơ sở hoàn thiện các giải pháp về quy hoạch, đầu tư và hoàn thiện các cơ chế, chính sách.
Quản lý đầu tư phát triển đô thị luôn được quan tâm, chú trọng. Theo quy định pháp luật hiện hành, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị chịu sự điều tiết của 3 văn bản pháp luật chính: Luật Đầu tư 2014, Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị[footnoteRef:44]. Các văn bản này đã điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác, chuyển giao các dự án đầu tư phát triển đô thị, trên cơ sở bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia, tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.  [44:  Thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.
] 

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị, có sự kiểm soát thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tình trạng phát triển đô thị theo dự án tràn lan, tự phát trước đó đã được hạn chế, khắc phục. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đã từng bước thúc đẩy các hoạt động đầu tư phát triển đô thị trên cả nước theo quy hoạch và có kế hoạch, là công cụ pháp lý quan trọng để từng bước thiết lập lại trật tự trong đầu tư phát triển đô thị và hình thành các khu vực phát triển đô thị để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, theo phong trào, lãng phí nguồn lực… đồng thời, đây là những công cụ pháp lý để khắc phục những bất cập, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quản lý đầu tư phát triển đô thị hiện nay, đáp ứng được yêu cầu thực tế trong đầu tư phát triển đô thị; tạo ra môi trường sống tốt cho cư dân đô thị; bảo đảm lợi ích của cộng đồng hài hoà với lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư.
Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp đô thị được xác định là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị và chất lượng cuộc sống, tiến tới xây dựng hình ảnh và văn minh đô thị. Các quy định về hoạt động quy hoạch đô thị, xây dựng không gian, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đô thị được thể chế hóa tại Luật Quy hoạch đô thị[footnoteRef:45]; các yêu cầu đối với kiến trúc đô thị được quy định tại Luật Kiến trúc[footnoteRef:46]; thể chế về xây dựng lại các nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng được nêu tại Luật Nhà ở[footnoteRef:47].  [45:  Luật Quy hoạch đô thị 2009, và được sửa đổi, bổ sung tại Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020.]  [46:  Luật Kiến trúc 2019.]  [47:  Luật Nhà ở 2014.] 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị Quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020[footnoteRef:48]; mục tiêu cụ thể đến năm 2020, quy định các nội dung về tỷ lệ nước thải được thu gom, hệ thống kết hợp thoát nước mưa và nước thải, mật độ đường giao thông, hệ thống đèn đường…Nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình nâng cấp đô thị Quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 đồng bộ với triển khai các Luật liên quan, Chính phủ đã ban hành Nghị định[footnoteRef:49] về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhằm thực hiện việc chỉnh trang lại đô thị, quy định chi tiết về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng và việc bố trí nhà ở cho người được tái định cư, quy định một số cơ chế, chính sách về quy hoạch, đất đai, tài chính, tín dụng, công nghệ xây dựng để đầu tư cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư. Để thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP nêu trên, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư[footnoteRef:50] hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; nội dung và mẫu hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư. Bên cạnh đó, các thành phố lớn như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng đã có một số văn bản nhằm triển khai việc chỉnh trang lại đô thị như di dời nhà ven kênh rạch; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu; xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại. Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP. [48:  Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009.]  [49:  Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.]  [50:  Thông tư 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.] 

Về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đã xác định gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác. Các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật chiếm một tỷ trọng lớn trong hệ thống các tiêu chuẩn phân loại đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.
Luật đầu tư năm 2020 quy định một số ngành nghề, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc đối tướng ưu đãi đầu tư như: thu gom, xử lý chất thải; Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị; giáo dục; y tế; thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa… Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 quy định cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác và công trình ngầm là lĩnh vực được đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Luật Đất đai năm 2013 đã có quy định về đất để xây dựng công trình ngầm. Dự thảo Luật Đất đai đang trình Quốc hội có nhiều nội dung liên quan đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và đất để xây dựng công trình ngầm: các loại đất công trình hạ tầng kỹ thuật được quy định cụ thể: đất công trình thoát nước, cấp nước, cây xanh, nghĩa trang, giao thông; quy định cụ thể về trường hợp thu hồi đất phục vụ mục đích công cộng (trong đó bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật); quy định cụ thể chế độ sử dụng đất đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có quy định hệ thống đường đô thị thuộc quản lý của Bộ Xây dựng trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn. Dự thảo Luật đường bộ đang trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quản lý giao thông đô thị, cụ thể: bổ sung các khái niệm về đường đô thị, đường ngõ xóm, chỉ tiêu về đường đô thị, quy định về quản lý đường đô thị; quy định về các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ. Luật Đường sắt 2017 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống đường sắt trong đó có hệ thống đường sắt đô thị, tàu điện ngầm…
Đối với giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, theo quy định của Luật Giá, nhà nước quy định đối tượng hạ tầng kỹ thuật khung giá nước sạch và mức giá cụ thể đối với nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, giá thuê dịch vụ sử dụng chung; trong đó phân cấp trách nhiệm ban hành khung giá dịch vụ. Luật Giá số 16/2023/QH15 đã sửa đổi, quy định theo hướng phân cấp cho UBND cấp tỉnh, chính quyền địa phương tùy theo đối tượng ban hành khung giá dịch vụ trong đó có giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; riêng nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính ban hành. 
Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định để điều chỉnh cụ thể về các lĩnh vực hạ tầng, về các lĩnh vực: sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch[footnoteRef:51]; thoát nước và xử lý nước thải[footnoteRef:52]; xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cư sở hỏa táng[footnoteRef:53]; quản lý cây xanh đô thị[footnoteRef:54]; quản lý chiếu sáng đô thị[footnoteRef:55]; quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật[footnoteRef:56]; quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị[footnoteRef:57]; sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật[footnoteRef:58]. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định phê duyệt các chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025, Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025[footnoteRef:59], Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp; Điều chỉnh định hướng thoát nước đô thị và khu công nghiệp; Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050; Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020;… [51:  Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007, Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP]  [52:  Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014]  [53:  Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 ]  [54:  Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 ]  [55:  Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009]  [56:  Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 ]  [57:  Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 ]  [58:  Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 ]  [59:  Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010, số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016  của Thủ tướng Chính phủ] 

[bookmark: dieu_57][bookmark: dieu_5]Công tác quản lý về xây dựng ngầm đô thị cơ bản hiện được lồng ghép trong nội dung của Luật Xây dựng 2003, được sửa đổi bổ sung năm 2014, năm 2020; Luật Quy hoạch đô thị 2009 (Luật Xây dựng); công tác quản lý đất đai trong đó có đất sử dụng để đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị được quy định trong nội dung Luật Đất đai 2003, 2013 (Luật Đất đai). Nghị định số 39/2010/NĐ-CP đã quy định tương đối đầy đủ những vấn đề cơ bản của quản lý xây dựng không gian ngầm trong đô thị bao gồm: các quy định về sử dụng không gian ngầm; quy hoạch xây dựng ngầm; xây dựng cơ sở dữ liệu công trình xây dựng ngầm đô thị; quy định về hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi tại các đô thị; các quy định chi tiết liên quan đến khảo sát, thiết kế, thi công, quan trắc, bảo trì công trình ngầm. Nghị định số 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng theo quy định (Các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phần lớn là các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như hào, tuy nen kỹ thuật, cống bể cáp kỹ thuật, công trình giao thông ngầm ...). Nghị đinh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 thay thế Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó nội dung về sử dụng đất xây dựng công trình ngầm được quy định tại Điều 37 liên quan đến trách nhiệm thuê đất, đơn giá thuê đất công trình ngầm... Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định về thu tiến thuê đất, thuê mặt nước, trong đó có quy định việc xác định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm tại Điều 5.
Về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.
Về phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.
Về phát triển đô thị thông minh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; quyết định 2289/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nêu rõ một số nội dung cụ thể về hình thành một số chuỗi đô thị thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và kiến trúc, xây dựng cơ sở dữ liệu số kết nối các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong quản lý đô thị, xây dựng Chính phủ số, cùng với phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia là cơ sở nâng cao hiệu quả quá trình đô thị hoá và phát triển bền vững hệ thống đô thị quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015”[footnoteRef:60] và kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến năm 2020. Song song với việc thực hiện các quy định của Luật Công chức và Luật Viên chức, việc triển khai thực hiện đề án đã thiết thực nâng cao năng lực quản lý của các đối tượng được đào tạo. [60:  Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010, Công văn số 143/VPCP-KTN ngày 08/01/2016 của Văn phòng Chính phủ] 

II. RÀ SOÁT cÁC VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Trong những năm qua, cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, khung pháp lý quản lý phát triển đô thị cũng đã dần được hình thành. Phát triển đô thị là một lĩnh vực đa ngành, liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau như đất đai, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường, tài chính, vv… Trong bối cảnh Việt Nam chưa có một luật riêng về quản lý phát triển đô thị, các quy định pháp luật liên quan đến quản lý phát triển đô thị hiện nằm rải rác tại các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau liên quan đến các lĩnh vực khác nhau.
1. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật về công tác quy hoạch
1.1. Luật Quy hoạch đô thị (số 30/2009/QH12)
Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 có 76 điều, được bố cục trong 06 chương, gồm: (i) Chương I. Những quy định chung, (ii) Chương II. Lập quy hoạch đô thị, (iii) Chương III. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, (iv) Chương IV. Điều chỉnh quy hoạch đô thị, (v) Chương V. Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoach và (vi) Chương VI. Điều khoản thi hành.
Một số nội dung chính của Luật Quy hoạch năm 2009 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành:
- Về các loại quy hoạch đô thị: Pháp luật về quy hoạch đô thị quy định quy hoạch đô thị bao gồm quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị với phạm vi, quy mô diện tích khác nhau giữa các các loại quy hoạch, theo nguyên tắc cụ thể hóa dần từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Quy hoạch chung là căn cứ, cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; quy hoạch phân khu cụ thể hóa các định hướng, nội dung của quy hoạch chung và làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết; quy hoạch chi tiết được lập để cụ thể hóa quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và phải đảm bảo phù hợp với định hướng tại quy hoạch chung đô thị. Nội dung của các loại quy hoạch phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng và đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với quy định tại các pháp luật khác có liên quan.
- Về trình tự, thủ tục lập quy hoạch đô thị; trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị: Quy hoạch đô thị được tổ chức lập, phê duyệt theo 02 giai đoạn: Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và lập, thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các văn bản quy định cụ thể, hướng dẫn chi tiết đã tập trung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và nội dung của từng loại quy hoạch đô thị (chung – phân khu – chi tiết).
Luật Quy hoạch năm 2009 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định: (i) Trách nhiệm lập, thẩm quyền phê duyệt từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương; trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; (ii) Lấy ý kiến và tham gia ý kiến nhằm đảm bảo nội dung quy hoạch đô thị mang tính khả thi, có sự tham gia của các bên liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý; (iii) Điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị; quy định về nguồn kinh phí nhà nước và cho phép huy động nguồn kinh phí ngoài nhà nước bố trí cho công tác lập đồ án quy hoạch đô thị; (iv) Tổ chức thực hiện, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch: Việc công bố, công khai, cung cấp thông tin quy hoạch và việc điều chỉnh tổng thể, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị; (v) Những hành vi bị cấm trong hoạt động quy hoạch đô thị.
- Về tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt: Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã quy định các nội dung, yêu cầu và các công việc phải thực hiện sau khi quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: (i) Công bố, công khai quy hoạch; (ii) Cắm mốc giới theo quy hoạch; (iii) Cung cấp thông tin quy hoạch và (iv) Quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị.
- Về quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt: luật đã quy định các nội dung quản lý về không gian kiến trúc cảnh quan (gồm 3 điều), quản lý và sử dụng đất đô thị theo quy hoạch (gồm 2 điều), quản lý xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng và không gian ngầm đô thị (tổng cộng gồm 6 Điều), quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị (tổng cộng gồm 5 điều). Tuy nhiên các nội dung quản lý phát triển đô thị mới nêu một số nguyên tắc chung, thiếu chế tài quản lý.
- Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (Giao thông đô thị; Cao độ nền và thoát nước mặt đô thị; Cấp nước đô thị; Thoát nước thải đô thị; Cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị; Thông tin liên lạc; Nghĩa trang và xử lý chất thải rắn) và không gian ngầm là một nội dung trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đối với thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (Khoản 2 Điều 18).
- Về điều chỉnh quy hoạch đô thị: Pháp luật về quy hoạch đô thị đã quy định về định kỳ rà soát quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch bao gồm điều chỉnh tổng thế và điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị; đã quy định về căn cứ, điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị.
- Về nguồn vốn cho công tác quy hoạch đô thị: Quy định về sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị.
- Về quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch đô thị: Quy định về nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đối với hoạt động quy hoạch đô thị.
1.2. Luật Quy hoạch (số 21/2017/QH14) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (số 35/2018/QH14)
Luật này quy định về việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch. 
Luật bao gồm 06 chương và 59 điều, cụ thể: (1) Chương những quy định chung; (2) Lập quy hoạch; (3) Thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch; (4) Thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch; (5) Quản lý nhà nước về quy hoạch; (6) Điều khoản thi hành.
Luật quy định về hệ thống quy hoạch được phân làm 5 tầng bậc như sau: (1) Quy hoạch cấp quốc gia; (2) Quy hoạch vùng; (3) Quy hoạch tỉnh; (4) Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; (5) Quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Trong đó: 
- Quy hoạch ở cấp quốc gia, có 4 loại quy hoạch cơ bản sau:  (1) quy hoạch tổng thể quốc gia; (2) quy hoạch không gian biển quốc gia; (3) quy hoạch sử dụng đất quốc gia; (4) quy hoạch ngành quốc gia. Trong đó Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập các quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước.
- Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn được Luật Quy hoạch xác định là quy hoạch ngành quốc gia và do thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy trình, nội dung lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị quốc gia tuân theo quy định chung áp dụng đối với quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Luật này.
- Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch ở 3 cấp trên gồm cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng. 
1.3. Những nội dung về quản lý, phát triển đô thị nhưng chưa được pháp luật về quy hoạch điều chỉnh
Trên cơ sở đánh giá phạm vi điều chỉnh đối với Luật Quy hoạch đô thị và Luật Quy hoạch thì một số nội dung về quản lý, phát triển đô thị nhưng chưa được pháp luật về quy hoạch điều chỉnh, như:
- Luật Quy hoạch không điều chỉnh về công tác quản lý phát triển đô thị cho từng đô thị nói riêng và hệ thống đô thị trên cả nước nói chung trong đó tập trung vào nhóm các quy định để tổ chức, triển khai thực hiện phát triển hệ thống đô thị quốc gia. Cụ thể: các nguyên tắc kết nối theo mạng lưới của các đô thị trong hệ thống đô thị; các chỉ tiêu kiểm soát phát triển hệ thống đô thị quốc gia, hệ thống đô thị các vùng và hệ thống đô thị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy định trách nhiệm, quyền hạn kiểm soát, điều phối, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị của quốc gia vào từng tỉnh, từng đô thị; việc điều phối giữa các tỉnh; kiểm tra giám sát việc thực hiện; quy định về đô thị trung tâm quốc gia, vùng, tỉnh – đặc điểm, tiêu chí và trách nhiệm, nghĩa vụ (đảm bảo cung cấp các dịch vụ đô thị thiết yếu theo tầng bậc); các nguyên tắc cần tuân thủ phát triển bền vững hệ thống đô thị tại các vùng, miền theo vùng, hành lang đô thị, dải đô thị ven biển, yêu cầu gắn kết Chiến lược kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh; quy chuẩn, tiêu chuẩn phát triển đô thị và nguyên tắc xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với các mô hình mới trong phát triển đô thị.
- Luật Quy hoạch và Quy hoạch đô thị chưa có quy định để kiểm soát việc hình thành đô thị mới. Cụ thể: quy trình cần tuân thủ để hình thành và phát triển bền vững các thành phố, thị xã, thị trấn; nguyên tắc quản lý, phát triển các điểm dân cư đô thị nhỏ (loại V) và vùng ven đô, quy định nguyên tắc chia sẻ chức năng và hỗ trợ phát triển nông thôn, liên kết đô thị - nông thôn; kế hoạch phát triển, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị từ đơn vị hành chính nông thôn cấp xã, cấp huyện và định kỳ rà soát, đánh giá trình độ phát triển; điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính nông thôn để thành lập mới đơn vị hành chính đô thị; giám sát thực hiện Kế hoạch phát triển, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị từ đơn vị hành chính nông thôn cấp xã, cấp huyện; xác định đối tượng kiểm soát các khu vực dân cư nông thôn đô thị hóa tự phát, các khu vực phát triển dọc tuyến giao thông đường bộ, giao thông thủy; trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền địa phương; trách nhiệm giám sát, thẩm quyền của cộng đồng dân cư; trách nhiệm, nghĩa vụ tuân thủ của cư dân; phát triển đô thị có liên quan với khu kinh tế; thẩm quyền, trình tự phân loại đô thị và quản lý phát triển; phát triển đô thị có liên quan với khu công nghiệp; đầu tư phát triển khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ.
- Luật Quy hoạch và Quy hoạch đô thị đều chưa có quy định về chương trình phát triển đô thị là công cụ để triển khai thực hiện quy hoạch; quy định huy động, sử dụng quản lý nguồn lực cho phát triển đô thị. Những quy định cần thiết về chương trình phát triển đô thị gồm: các loại chương trình phát triển đô thị; yêu cầu và nguyên tắc chung của chương trình phát triển đô thị; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từng đô thị; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đối với khu vực dự kiến hình thành đô thị và sau khi đã hình thành đô thị; công bố, tổ chức thực hiện, trách nhiệm tuân thủ, giám sát thực hiện chương trình phát triển đô thị; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị để thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị ở cấp tỉnh, cấp huyện; tích hợp nguồn lực thực hiện chương trình phát triển đô thị; các cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển đô thị: chuyển quyền xây dựng, TOD, ưu tiên tập trung đầu tư theo khu vực hoặc mô hình đô thị được khuyến khích v.v.; áp dụng các mô hình mới trong quản lý, phát triển đô thị.
- Luật Quy hoạch và Quy hoạch đô thị đều chưa có quy định về việc thành lập các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị trong một giai đoạn nhất định. Những quy định cần thiết về khu vực phát triển đô thị gồm: nguyên tắc thực hiện các khu vực phát triển mới trong nội thành, khu vực ngoại thành và khu vực thuộc 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; quy chế kiểm soát phát triển bền vững quy mô đô thị, gia tăng diện tích đất xây dựng đô thị; ranh giới phát triển đô thị, điều chỉnh ranh giới phát triển đô thị; kiểm soát năng lực đáp ứng của hạ tầng khung đối với khu vực dự kiến phát triển mới; thành lập riêng các Khu vực phát triển đô thị; khu vực ưu tiên đô thị hóa (thúc đẩy đô thị hóa nhanh, tập trung, hình thành ngay, khu vực có thể đô thị hóa nhưng tốc độ chậm hơn cho người dân tự xây…); khu vực hạn chế phát triển (dự trữ tương lai, đã ổn định quy hoạch, bảo tồn di sản); thẩm quyền xác định, thành lập, công bố, điều chỉnh các khu vực phát triển đô thị; quản lý, kiểm soát khu vực phát triển đô thị theo các quy mô: nhỏ, vừa, lớn; trình tự, thủ tục để quản lý, kiểm soát khu vực phát triển đô thị có quy mô cần thành lập cấp chính quyền cơ sở để quản lý/ cần có sự kiểm soát của Trung ương (như các khu vực quy mô lơn hơn 300ha…).
- Luật Quy hoạch và Quy hoạch đô thị đều chưa có quy định điều chỉnh chi tiết đối với các đối tượng về không gian đô thị như: nguyên tắc quản lý, sử dụng công cộng không gian đô thị; quy định đối với các cấp toàn đô thị, cấp đô thị, cấp khu ở; kiểm soát lắp đặt, phá dỡ, tổ chức thực hiện dự án gìn giữ, phát huy giá trị, cải tạo chỉnh trang phù điêu, tượng đô thị; quản lý khai thác sử dụng, chăm sóc công viên, vườn hoa, không gian công cộng đô thị; chuyển đổi trách nhiệm, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, quảng trường, không gian công cộng cấp đô thị; phát triển công viên, vườn hoa đô thị sử dụng đất đa mục đích (kết hợp bãi đỗ xe ngầm); tuyến phố văn minh đô thị; ngầm hóa và quản lý vỉa hè đô thị; quản lý điểm thu gom rác thải trong nội đô đảm bảo mỹ quan và vệ sinh đô thị; bảo tồn, bảo vệ các giá trị đặc trưng kiến trúc – đô thị - cảnh quan tự nhiên và phát triển đô thị du lịch; quy chế quản lý ngưỡng phát triển của đô thị; quy tắc chuyên biệt cho các đô thị miền núi, đô thị duyên hải.
- Luật Quy hoạch này điều chỉnh một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quy hoạch hạ tầng kỹ thuật như: (i) Không còn quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên tỉnh; (ii) Các công trình hạ tầng kỹ thuật không được coi là khu chức năng đặc thù (để có căn cứ tổ chức lập quy hoạch xây dựng như khu chức năng)… Do vậy, hiện nay ngoài 05 thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng theo Luật Quy hoạch đô thị 2009, các tỉnh còn lại chỉ lập quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch 2017 và các Quy hoạch đô thị, Quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng, trong đó, có các nội dung định hướng về hạ tầng kỹ thuật.
Nhưng quy định nêu trên cần thiết được quy định riêng tại một luật chuyên ngành riêng về đô thị.
2. Luật Đất đai (số 45/2013/QH13) và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023
2.1. Về phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai. 
Luật này bao gồm 14 chương và 212 điều, cụ thể: (1) Chương quy định chung; (2) Quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai; (3) Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; (4) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (5) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (6) Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (7) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (8) Tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất; (9) Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; (10) Chế độ sử dụng các loại đất; (11) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; (12) Thủ tục hành chính về đất đai; (13) Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
Trong đó, một số quy định có mối liên hệ với công tác quản lý, phát triển đô thị gồm có:
- Việc quy định phân loại đất theo mục đích sử dụng, gồm các loại: đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp (trong đó có: Đất ở tại nông thôn; Đất ở tại đô thị; Đất xây dựng khu chung cư; Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn...) và đất chưa sử dụng.
- Về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp: cấp quốc gia; cấp tỉnh; cấp huyện; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các loại: đất quốc phòng; đất an ninh. Trong đó, kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.
2.2. Những nội dung về quản lý, phát triển đô thị nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đất đai
Căn cứ phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, đối với đô thị cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) và đô thị cấp huyện (thị xã), hoạt động quản lý phát triển đô thị sẽ chịu sự điều phối của 02 quy hoạch: quy hoạch đô thị (theo luật Quy hoạch đô thị) và quy hoạch sử dụng đất (theo Luật Đất đai) cùng trong một phạm vi ranh giới đô thị. 
Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai không điều chỉnh một số nội dung liên quan đến quản lý, phát triển đô thị như:
- Luật Đất đai không quy định việc khai thác, sử dụng phần không gian xây dựng công trình ngầm dưới mặt đất và không gian trên bề mặt đất;
- Luật Đất đai quy định việc cho phép điều chỉnh đất để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và khu nhà ở), nhưng không quy định trình tự, thủ tục triển khai các dự án áp dụng cơ chế này (từ bước lập quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, lập dự án đầu tư, lấy ý kiến người có quyền sử dụng đất, thành phần hồ sơ và các quy trình thẩm định, phê duyệt khác…);
- Luật Đất đai không quy định về việc chuyển quyền không gian phát triển phía trên bề mặt đất. Đây là những nội dung đồng thời thuộc phạm di điều chỉnh của Luật Quy hoạch đô thị (quy định về chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch…) và dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị (quy định về cách thức thực hiện, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan);
- Luật Đất đai có quy định khi thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, Nhà nước chủ động thu hồi đất bao gồm đất để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và vùng đất phụ cận theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, Luật Đất đai chưa quy định về cách thức thực hiện trong tổng thể của các dự án đầu tư xây dựng đô thị. Những nội dung chi tiết về cải tạo, chỉnh trang đô thị cũng không có hướng dẫn.
Nhưng quy định nêu trên cần thiết được quy định riêng tại một luật chuyên ngành riêng về đô thị.
3. Nhóm pháp luật về đầu tư
3.1. Luật Đầu tư (số 61/2020/QH14) 
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 gồm 7 chương và 77 Điều quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh. Luật gồm các Chương: (1) Quy định chung; (2) Bảo đảm đầu tư; (3) Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; (4) Hoạt động đầu tư tại Việt Nam; (5) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; (6) Quản lý nhà nước về đầu tư; (7) Điều khoản thi hành.
Trong đó, Chương về Hoạt động đầu tư tại Việt Nam bao gồm 4 mục: (1) Hình thức đầu tư; (2) Chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; (3) Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi chứng nhận đăng ký đầu tư; (4) Triển khai thực hiện dự án đầu tư. 
Luật này đã quy định thống nhất về trình tự đầu tư của các loại hình dự án (bao gồm cả dự án có sử dụng đất như dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sử dụng vốn khác).
3.2. Luật Đầu tư công (số 39/2019/QH14)
Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật gồm 6 chương, 101 điều, cụ thể: (1) Chương quy định chung; (2) Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; (3) Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; (4) Thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; (5) Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công; (6) Điều khoản khi thành.
Luật này đã quy định thống nhất về trình tự đầu tư của các loại hình dự án. Đối với trường hợp các dự án đầu tư phát triển đô thị có sử dụng vốn đầu tư công thì thực hiện theo quy định tại luật này.
3.3. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (số 64/2020/QH14)
Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Luật bao gồm 11 chương và 101 Điều, cụ thể: (1) Những quy định chung; (2) Chuẩn bị dự án PPP; (3) Lựa chọn nhà đầu tư; (4) Thành lập, hoạt động của doanh nghiệp dự án PPP, hợp đồng dự án PPP; (5) Triển khai thực hiện hợp đồng dự án PPP; (6) Nguồn vốn thực hiện dự án PPP; (7) Ưu đãi và đảm bảo đầu tư; (8) Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước và giám sát hoạt động đầu tư theo phương thức PPP; (9) Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các có quan quản lý nhà nước trong đầu tư theo phương thức PPP; (10) Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm; (11) Điều khoản thi hành.
Theo quy định tại Luật, cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác và công trình ngầm là lĩnh vực được đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 
3.4. Những nội dung về quản lý, phát triển đô thị nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư
Căn cứ phạm vi điều chỉnh của các pháp luật về đầu tư, một số nội dung liên quan đến quản lý, phát triển đô thị không thuộc phạm vi điều chỉnh như:
- Pháp luật về đầu tư không quy định về việc đầu tư để hình thành hệ thống đô thị quốc gia, hệ thống đô thị trong một tỉnh hay của tổng thể một đô thị riêng lẻ; chỉ quy định cho từng dự án đầu tư (như về các chương trình phát triển đô thị).
- Pháp luật về đầu tư không quy định về những hình thức đầu tư xây dựng đặc thù trong phát triển đô thị như: mô hình TOD, ưu tiên tập trung đầu tư theo từng khu vực trong đô thị (các khu vực mới; khu vực được đầu tư hạ tầng khung…); cải tạo, chỉnh trang đô thị; các yêu cầu riêng trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (công trình ngầm, công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung…).
- Pháp luật về đầu tư không quy định về quản lý, bàn giao, vận hành sau đầu tư đối với từng dự án đầu tư. Đặc biệt, các dự án đầu tư phát triển đô thị có đặc thù vừa đầu tư, vừa xây dựng vừa vận hành, khai thác. Một số vấn đề như: các mô hình đầu tư xây dựng – quản lý khai thác – bàn giao khu đô thị; phương án bàn giao; bàn giao từng phần dự án, bàn giao toàn bộ dự án; quản lý chính quyền địa phương trước và sau khi bàn giao dự án; quản lý dân cư và bảo đảm an ninh trật tự trước khi bàn giao quản lý; quy chế quản lý khu dân cư hiện hữu và trách nhiệm tuân thủ của cư dân trong khu dân cư.
Nhưng quy định nêu trên cần thiết được quy định riêng tại một luật chuyên ngành riêng về đô thị.
4. Luật Xây dựng (số 50/2014/QH13) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (số 62/2020/QH14)
4.1. Về phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật Xây dựng gồm có 9 chương và 168 điều, cụ thể: (1) Chương những quy định chung; (2) Quy hoạch xây dựng; (3) Dự án đầu tư xây dựng công trình; (4) Khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng; (5) Giấy phép xây dựng; (6) Xây dựng công trình; (7) Chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng; (8) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và (9) Trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước.
a) Đối với nội dung liên quan công tác quy hoạch xây dựng
- Điều 13 Chương II Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 quy định về quy hoạch xây dựng bao gồm: (i) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, (ii) Quy hoạch đô thị thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị, (iii) Quy hoạch xây dựng khu chức năng và (iv) Quy hoạch nông thôn. Trong đó, quy hoạch xây dựng khu chức năng được lập, thẩm định và phê duyệt theo 03 cấp độ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; quy hoạch nông thôn được lập theo 02 cấp độ là quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn. 
- Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định: (i) Trách nhiệm lập, thẩm quyền phê duyệt từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương; trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, (ii) Lấy ý kiến và tham gia ý kiến nhằm đảm bảo nội dung quy hoạch mang tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý, (iii) Điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch xây dựng; quy định về nguồn kinh phí nhà nước cho công tác quy hoạch và quy định cho phép huy động nguồn kinh phí ngoài nhà nước bố trí cho công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng, (iv) Tổ chức thực hiện, quản lý phát triển theo quy hoạch như công bố, công khai, cung cấp thông tin quy hoạch và việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng.
- Về tổ chức thực hiện theo quy hoạch xây dựng đã được duyệt: Luật Xây dựng năm 2014 đã quy định các nội dung, yêu cầu và các công việc phải thực hiện sau khi các loại, các cấp độ quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: (i) Công bố, công khai quy hoạch; (ii) Cắm mốc giới theo quy hoạch; (iii) Cung cấp thông tin quy hoạch; (iv) Giới thiệu địa điểm và (v) Quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan.
- Luật này không quy định về phát triển hệ thống mạng lưới đô thị trong các loại hình quy hoạch nêu trên.
- Luật này quy định rong đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, phần quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được cụ thể hóa thông qua các đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (Khoản 2 Điều 22).
b) Đối với nội dung về đầu tư xây dựng
- Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Do đó, hoạt động đầu tư xây dựng công trình trong đô thị chịu sự điều chỉnh của luật này.
- Hoạt động đầu tư xây dựng, theo quy định tại Khoản 21 Điều 3 của luật, có bao gồm lập Quy hoạch xây dựng. Quy hoạch xây dựng, theo luật định, bao gồm a) Quy hoạch vùng; b) Quy hoạch đô thị; c) Quy hoạch khu chức năng đặc thù; d) Quy hoạch nông thôn. Luật cũng quy định định rõ Quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.
- Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã có bổ sung một số quy định về nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Tuy nhiên thiếu các quy định tổng thể về quản lý, bàn giao khu đô thị.
c) Về hạ tầng kỹ thuật đô thị
- Luật này quy định Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác (tại khoản 21 Điều 3); các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. tư xây dựng, trong đó có các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm.  
- Việc quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được quy định nằm trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; quy định xác định chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật thuộc quy hoạch khu chức năng; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật tại đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn. 
4.2. Những nội dung về quản lý, phát triển đô thị nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về xây dựng
Căn cứ phạm vi điều chỉnh của pháp luật về xây dựng, một số nội dung liên quan đến quản lý, phát triển đô thị không thuộc phạm vi điều chỉnh như:
- Pháp luật về xây dựng không điều chỉnh việc quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển của hệ thống đô thị quốc gia, hệ thống đô thị trong từng tình và tổng thể toàn bộ phạm vi, ranh giới của thành phố, thị xã, thị trấn (đối tượng là công trình hoặc nhóm công trình xây dựng).
- Pháp luật về xây dựng không điều chỉnh về hoạt động quản lý xây dựng nói chung đối với một khu vực đô thị hay toàn đô thị.
- Pháp luật về xây dựng không điều chỉnh về việc huy động vốn cho hoạt động quản lý, phát triển đô thị.
- Pháp luật về xây dựng không điều chỉnh riêng cho nhóm đối tượng các công trình hạ tầng đô thị; về những yêu cầu đặc thù riêng khi đầu tư xây dựng, bàn giao, vận hành, khai thác các công trình hạ tầng đô thị. Cụ thể như: quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị theo khu vực trong đô thị; trách nhiệm, thẩm quyền đầu tư, phát triển, đảm bảo chỉ tiêu giao thông tĩnh đô thị theo các khu vực; quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng, quản lý vận hành chiếu sáng đô thị; quản lý đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cây xanh, công viên, vườn hoa; quản lý tài sản sau đầu tư; quản lý sử dụng, khai thác vận hành cây xanh, công viên, vườn hoa; kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng; đầu tư cải tạo, nâng cấp; quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống nghĩa trang nhân dân do chính quyền đầu tư, quản lý trong toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và từng đô thị; lập hồ sơ lưu trữ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị…
- Pháp luật về xây dựng không điều chỉnh việc vừa đầu tư, vừa xây dựng vừa vận hành, khai thác. Trong đó có những vấn đề như: phân định giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các tổ chức/ cá nhân (Tổng Cty Điện lực…) và thời điểm xác lập sở hữu nhà nước tương ứng với thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình quản lý, khai thác theo quy mô dự án, theo giai đoạn, theo khu vực của dự án (xây dựng hạ tầng; đưa vào sử dụng 1 phần; các đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối như nào với hạ tầng của dự án); bảo đảm cam kết dịch vụ của dự án, dịch vụ cơ bản bắt buộc, dịch vụ nâng cao, dịch vụ có thu phí…; bảo đảm nguồn lực tài chính vận hành khu đô thị; bảo đảm cam kết dịch vụ của dự án, dịch vụ cơ bản bắt buộc, dịch vụ nâng cao, dịch vụ có thu phí…
- Pháp luật về xây dựng không điều chỉnh về hoạt động đặc thù trong cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị như: Kế hoạch cải tạo chỉnh trang theo khu vực của đô thị và điều phối tổ chức thực hiện xây dựng các phường đạt chuẩn; mô hình quản lý, tổ chức thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang theo phường; trình tự thực hiện, lấy ý kiến dân cư, giám sát cộng đồng; giải quyết trong trường hợp chưa đạt sự đồng thuận; cơ chế tài chính dự án cải tạo chỉnh trang, đóng góp xã hội; định giá; phương án sắp xếp, phân bố sau cải tạo, chỉnh trang; mô hình quản lý, tổ chức thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang theo phường áp dụng cơ chế thu gom và tái phân thửa đất; tổ chức thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang theo tuyến phố; tổ chức thực hiện dự án gìn giữ, phát huy giá trị, cải tạo chỉnh trang công trình kiến trúc có giá trị của đô thị; trình tự, thẩm quyền cải tạo chỉnh trang khu vực có nhà ở ven kênh rạch; cơ chế chính sách riêng áp dụng đối với cải tạo chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch phục vụ du lịch.
- Pháp luật về xây dựng không điều chỉnh về quản lý phát triển và khai thác không gian ngầm, không gian công cộng của đô thị, như: yêu cầu chung xây dựng và phát triển không gian ngầm đô thị, sử dụng lưỡng dụng, bảo đảm mục đích quốc phòng – an ninh; quy định về quyền sử dụng không gian ngầm, quyền sở hữu, sử dụng công trình xây dựng ngầm; các cơ chế tài chính, khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng công trình ngầm đô thị, các khu vực trung tâm thương mại ngầm; phát triển các đầu mối hạ tầng giao thông khối lượng lớn (TOD); kết nối các không gian ngầm; quy định về đảm bảo an toàn, an ninh và điều tiết mối quan hệ của các chủ thể sử dụng không gian ngầm (không gian ngầm phần công cộng, phần thuộc sở hữu riêng).
Nhưng quy định nêu trên cần thiết được quy định riêng tại một luật chuyên ngành riêng về đô thị.
5. Luật Nhà ở (số 65/2014/QH13)
5.1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 
Luật Nhà ở bao gồm 13 chương và 183 điều, cụ thể: (1) Những quy định chung; (2) Sở hữu nhà ở; (3) Phát triển nhà ở; (4) Chính sách về nhà ở xã hội; (5) Tài chính cho phát triển nhà ở; (6) Quản lý, sử dụng nhà ở; (7) Quản lý, sử dụng nhà chung cư; (8) Giao dịch về nhà ở; (9) Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài; (10) Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở; (11) Quản lý nhà nước về nhà ở; (12) Giải uyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở; (13) Điều khoản thi hành.
Sau khi Luật Nhà ở năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Luật Đầu tư năm 2020 thì các nội dung quy định tại Luật này tập trung điều tiết về chính sách nhà ở, các loại hình nhà ở và ưu đãi có liên quan, không còn các quy định về trình tự thủ tục đầu tư cũng như điều chỉnh về các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.
5.2. Những nội dung về quản lý, phát triển đô thị nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về nhà ở
Căn cứ phạm vi điều chỉnh của pháp luật về nhà ở, một số nội dung liên quan đến quản lý, phát triển đô thị không thuộc phạm vi điều chỉnh như:
- Luật Nhà ở không điều chỉnh về công tác cải tạo, chỉnh trang, tái thiết của toàn bộ đô thị; hiện nay chỉ điều chỉnh ở đối với đối tượng là chung cư cũ, không bao gồm các khu vực trong đô thị, hạ tầng đô thị, các khu vực không gian, kiến trúc cảnh quan…;
- Luật Nhà ở không điều chỉnh về quản lý, vận hành sau khi kết thúc dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Những vấn đề về quản lý, sử dụng khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu nhà ở cũng không được quy định chi tiết tại luật này.
Nhưng quy định nêu trên cần thiết được quy định riêng tại một luật chuyên ngành riêng về đô thị.
6. Luật Kinh doanh bất động sản (số 66/2014/QH13)
Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. 
Luật bao gồm 6 chương và 82 điều, cụ thể: (1) Chương những quy định chung; (2) Kinh doanh bất động sản có sẵn; (3) Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; (4) Kinh doanh dịch vụ bất động sản; (5) Quản lý nhà nước về bất động sản; (6) Điều khoản thi hành.
Phạm vi điều chỉnh của Luật này chỉ có các quy định liên quan gián tiếp đến công tác quản lý và phát triển đô thị. Những nội dung về quản lý, phát triển đô thị không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này.
7. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (77/2015/QH13)
7.1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Luật này có quy định một số nội dung liên quan giữa đơn vị hành chính và phân loại đô thị. 
Luật gồm 8 chương và 143 Điều, cụ thể: (1) Những quy định chung; (2) Chính quyền địa phương ở nông thôn; (3) Chính quyền địa phương ở đô thị; (4) Chính quyền địa phương ở hải đảo; (5) Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; (6) Hoạt động của chính quyền địa phương; (7) Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; (8) Điều khoản thi hành.
Trong các quy định nêu trên, liên quan đến lĩnh vực quản lý phát triển đô thị chỉ có quy định về sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Luật Quy hoạch đô thị về phân loại đô thị. 
7.2. Những nội dung về quản lý, phát triển đô thị nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương
Căn cứ phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, một số nội dung liên quan đến quản lý, phát triển đô thị không thuộc phạm vi điều chỉnh như:
- Quy định về quản lý nhà nước về phát triển đô thị; hợp tác quốc tế về phát triển đô thị
- Quy định về trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành có liên quan, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các Ban quản lý khu chức năng… trong quản lý phát triển đô thị thị.
- Quy định về vai trò giám sát, tham gia Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, các Hội, Hiệp hội, Tổng hội… trong quản lý phát triển đô thị; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư.
- Quy định về kiểm tra, thanh tra quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
- Quy định về cơ sở dữ liệu phát triển đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý GIS trong quản lý phát triển đô thị; trách nhiệm chia sẻ thông tin, dữ liệu; phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn về phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu năng lực quản lý (theo từng phân loại đô thị, quản lý kiểm soát các khu vực đô thị).
Nhưng quy định nêu trên cần thiết được quy định riêng tại một luật chuyên ngành riêng về đô thị.
8. Luật Bảo vệ môi trường (số 72/2020/QH14)
8.1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Luật này bao gồm 16 chương và 171 Điều, cụ thể: (1) Chương những quy định chung; (2) Bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên; (3) Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; (4) Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; (5) Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; đô thị và nông thôn; trong một số lĩnh vực; (6) Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác; (7) Ứng phó với biến đổi khí hậu; (8) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường; (9) Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường; (10) Phòng ngữa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường; (11) Công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường; (12) Hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường; (13) Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường; (14) Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường; (15) Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; (16) Điều khoản thi hành.
Luật có nội dung quy định về đánh giá môi trường chiến lược đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, tỉnh có tác động lớn đến môi trường. Các định hướng, chiến lược, quy hoạch hệ thống đô thị cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh cần phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu được quy định trong Luật này.
8.2. Những nội dung về quản lý, phát triển đô thị nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về bảo vệ môi trường
Căn cứ phạm vi điều chỉnh của pháp luật về bảo vệ môi trường, một số nội dung liên quan đến quản lý, phát triển đô thị không thuộc phạm vi điều chỉnh như:
- Quy định về tiêu chí đánh giá năng lực chống chịu đô thị, đô thị ứng phó biến đổi khí hậu
- Quy định về kế hoạch tổng thể phát triển đô thị ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu; trách nhiệm đánh giá, lập bản đồ rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm, ứng dụng công nghệ trong quản lý ứng phó biến đổi khí hậu của đô thị; nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó BĐKH, tuyên truyền, phổ biến ứng phó khẩn cấp.
- Quy định về trách nhiệm bảo đảm khả năng thẩm thấu bề mặt, phát triển đô thị xốp đối với hạ tầng công cộng và đối với từng dự án đô thị.
- Quy định về phục hồi kết hợp cải tạo chỉnh trang đô thị đối với các kênh, rạch, sông, suối, ao, hồ, giếng trong khu vực nội đô và gắn kết với hệ thống chung; đầu tư xây dựng mới hồ điều hòa để giải quyết úng ngập cục bộ; trách nhiệm giữ nước, trữ nước, tái sử dụng nước mưa và giảm thiểu sử dụng nước sạch đã qua xử lý.
- Quy định về giải quyết úng ngập cục bộ đô thị theo khu vực, lưu vực (kiểm soát xây dựng chặn hướng thoát lũ; kiểm soát cốt cao độ; kết nối hệ thống trữ nước gồm ống lưu trữ, hồ lưu trữ, sông suối; kiểm soát và đầu tư xây dựng nâng cao năng lực thoát nước cục bộ của hệ thống thoát nước; người dân bảo vệ năng lực thoát nước, hạn chế xả thải ra môi trường và làm tắc cống thoát nước).
- Quy định phát triển diện tích cây xanh mặt đứng, mái nhà, mái sân lửng các tòa nhà trong đô thị; các quy định hoán đổi chỉ tiêu quy hoạch khuyến khích về giải pháp đô thị giảm phát thải và kiểm soát tổng hợp phát thải đô thị; bảo vệ rừng trong phát triển đô thị.
- Quy định đặc thù riêng về khu đô thị sinh thái, đô thị thông minh, khu đô thị thông minh.
Nhưng quy định nêu trên cần thiết được quy định riêng tại một luật chuyên ngành riêng về đô thị.
9. Luật Quản lý tài sản công (số 15/2017/QH14)
9.1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với tài sản công là tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.
Luật bao gồm 10 chương và 134 Điều, cụ thể: (1) Chương những quy định chung; (2) Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công; (3) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; (4) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; (5) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại doanh nghiệp; (6) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; (7) Chế độ quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên; (8) Hệ thống thông tin về tài sản công và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; (9) Dịch vụ về tài sản công; (10) Điều khoản thi hành.
9.2. Những nội dung về quản lý, phát triển đô thị nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quản lý tài sản công
Thực tế hiện nay, nhiều công trình hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng thông qua các dự án khu đô thị, khu nhà ở do các nhà đầu tư tư nhân đầu tư, xây dựng. Một số công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (như cầu, đường giao thông, khu công viên cây xanh) được nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất, sau khi hoàn thành hoặc là được nhà đầu tư tiếp tục quản lý, khai thác hoặc là được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Tuy nhiên, thiếu các quy định để điều chỉnh các trường hợp đây là các tài sản công hay không (thuộc phạm vi quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hay tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân). Ngoài ra, cũng thiếu quy định hướng dẫn trong trường hợp tiếp tục cho phép nhà đầu tư quản lý, khai thác, thu tiền dịch vụ sử dụng hạ tầng đô thị. 
Nhưng quy định nêu trên cần thiết được quy định riêng tại một luật chuyên ngành riêng về đô thị.
10. Luật Di sản văn hóa (số 28/2001/QH10) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (số 32/2009/QH12)
Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Luật bao gồm 7 chương và 74 Điều, quy định về: (1) Những quy định chung; (2) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa; (3) Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; (4) Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể; (5) Quản lý Nhà nước về di sản văn hóa; (6) Khen thưởng và xử lý vi phạm; (7) Điều khoản thi hành.
[bookmark: cumtu_4_1]Luật có 2 Điều quy định một số nội dung liên quan đến quá trình phê duyệt các dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích. Theo đó các dự án cải tạo, xây dựng công trình  khi có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá, thể thao và du lịch. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng công trình ở nơi có ảnh hưởng tới di tích có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá, thể thao và du lịch giám sát quá trình cải tạo, xây dựng công trình đó.
Các dự án cải tạo, xây dựng công trình trong đô thị có vị trí nằm cạnh các khu vực bảo vệ di tích thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật này. Tuy nhiên, việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết tổng thể đô thị cần thiết phải được quy định tại một luật chuyên ngành riêng về đô thị.
11. Luật Kiến trúc (Luật số 40/2019/QH14)
Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.
Luật bao gồm 5 chương và 41 Điều, quy định về: (1) Những quy định chung; (2) Quản lý kiến trúc; (3) Hành nghề kiến trúc; (4) Quản lý nhà nước về kiến trúc; (5) Điều khoản thi hành.
Đối với nội dung liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị, Luật Kiến trúc quy định về quy chế quản lý kiến trúc để đảm bảo các yêu cầu về quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị. Các nội dung khác về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý sau đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
11. Luật Thủ đô (số 25/2021/QH13)
Luật này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. 
Luật bao gồm 4 chương và 27 Điều quy định về: (1) Những quy định chung; (2) Chính sách xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô; (3) Trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô; (4) Điều khoản thi hành.
Theo đó Nhà nước ưu tiên đầu tư và có chính sách thu hút các nguồn lực để phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, Vùng Thủ đô nhằm xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô. Nội dung này liên quan đến việc nội dung xây dựng định hướng, chiến lược và chương trình phát triển hệ thống đô thị cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh.
Như vậy mặc dù Luật có nội dung điều chỉnh về quản lý phát triển thành phố tuy nhiên phạm vi chỉ áp dụng đối với Thủ đô Hà Nội, do đó các nội dung khác về quản lý, phát triển đô thị được quy định thực hiện riêng thống nhất tại luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị.
12. Luật Ngân sách (số 83/2015/QH13)
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
Luật bao gồm 7 chương và 77 điều, quy định về: (1) Những quy định chung; (2) Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách Nhà nước; (3) Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp; (4) Lập dự toán ngân sách Nhà nước; (5) Chấp hành ngân sách Nhà nước; (6) Kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách Nhà nước; (7) Điều khoản thi hành.
Phạm vi điều chỉnh của Luật có một số nội dung quy định về chi cho đầu tư phát triển, sẽ bao gồm chi đầu tư cho các dự án, bao gồm cả các dự án có tính chất liên vùng, khu vực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương theo các lĩnh vực. Như vậy, các dự án đầu tư phát triển đô thị, bao gồm cả các dự án hạ tầng đô thị có tính chất liên vùng, khu vực và sử dụng vốn Ngân sách nhà nước chịu điều tiết của Luật này.
Việc quản lý sử dụng ngân sách cho đầu tư phát triển đô thị sẽ được dẫn chiếu thực hiện trong luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị.
13. Luật Đấu thầu (số 43/2013/QH14)
Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu. Luật bao gồm 13 chương và 96 Điều, quy định về: (1) Quy định chung; (2) Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; (3) Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu; (4) Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu; (5) Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; (6) Lựa chọn nhà đầu tư; (7) Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; (8) Hợp đồng; (9) Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; (10) Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu; (11) Hành vi bị cấm và xử lý vi phạm về đấu thầu; (12) Giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu; (13) Điều khoản thi hành.
Như vậy, Luật này có điều chỉnh đối với các chủ thể được lựa chọn là nhà đầu tư của các dự án có sử dụng đất (trong đó có dự án đầu tư phát triển đô thị). Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị dự kiến không quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư dự án, do đó không có nội dung chống lấn với phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
14. Luật Lâm nghiệp (số 16/2017/QH14)
Phạm vi điều chỉnh của Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.
Luật gồm 12 chương và 107 Điều quy định về: (1) Những quy định chung; (2) Quy hoạch lâm nghiệp; (3) Quản lý rừng; (4) Bảo vệ rừng; (5) Phát triển rừng; (6) Sử dụng rừng; (7) Chế biến và thương mại lâm sản; (8) Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; (9) Định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; (10) Khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp; (11) Quản lý nhà nước về lâm nghiệp và kiểm lâm; (12) Điều khoản thi hành.
Tại luật này có quy định về rừng bảo vệ môi trường đô thị (Điều 5, Điều 16) và bảo vệ cây phân tán tại đô thị (Điều 50). Đây là nội dung sẽ được dẫn chiếu thực hiện theo trong luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị.
15. Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13
15.1. Phạm vi điều chỉnh
Các Nghị quyết này quy định cụ thể điều 140 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về phân loại đô thị; nội dung chủ yếu quy định về tiêu chuẩn của các tiêu chí đánh giá phân loại đô thị, thẩm quyền và trình tự thủ tục phân loại đô thị; xử lý chuyển tiếp trong phân loại đô thị đối với các trường hợp thành lập đơn vị hành chính đô thị mới.
15.2. Những nội dung yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung và luật hóa
Từ thực tiễn hiện nay, một số nội dung trong các Nghị quyết này cần được sửa đổi, bổ sung và luật hóa để nâng cao hiệu lực pháp lý áp dụng, cụ thể:
- Quy định cụ thể hơn về nguyên tắc tắc phân loại đô thị và hướng dẫn thực hiện phương pháp phân loại đô thị.
- Quy định cụ thể hơn các tiêu chí phân loại đô thị áp dụng theo từng nhóm quy mô và yêu cầu quản lý khác nhau, như: nhóm đô thị từ loại V đến loại III; nhóm đô thị loại II, loại I, loại đặc biệt; thành phố trực thuộc trung ương; phân loại đô thị đối với đô thị trực thuộc đô thị; phân loại đối với khu vực dự kiến hình thành đô thị.
- Quy định cụ thể về các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan quận, phường thuộc quận/ thành phố thuộc tỉnh/ thị xã.
- Quy định về các nội dung áp dụng đặc thù theo vùng miền, tính chất đô thị.
- Quy định về những tình huống phát sinh mới trong thực tế: Áp dụng đối với các đô thị có mô hình 1 vùng lõi trung tâm/ đô thị đa trung tâm; Đô thị có tính chất riêng: nguyên tắc chung xác định tính chất riêng của đô thị; khái niệm và các tiêu chí, tiêu chuẩn nhận diện các đô thị có tính chất riêng (đô thị du lịch, đô thị khoa học, đô thị giáo dục, đô thị sinh thái, đô thị giảm phát thải, đô thị sân bay, đô thị bảo tồn di sản; đô thị nguy cơ rủi ro cao BĐKH; đô thị thông minh) và các nguyên tắc áp dụng phân loại đô thị, quy hoạch và quản lý phát triển.
16. Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13
Các Nghị quyết này quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn. Một trong các tiêu chuẩn quan trọng để thành lập đơn vị hành chính, theo quy định tại các Nghị quyết này, đó là khu vực dự kiến thành lập đơn vị hành chính phải được công nhận đạt tiêu chuẩn loại đô thị hoặc chất lượng đô thị tương ứng, đã được quy định tại Nghị quyết về phân loại đô thị. 
Đồng thời, Nghị quyết này cũng quy định các tiêu chuẩn về quy mô diện tích, dân số, số lượng đưn vị hành chính trực thuộc và tỷ lệ số lượng đơn vị hành chính là quẩn. phường trên tổng số đơn vị hành chính. Các tiêu chuẩn này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình phát triển của các đơn vị hành chính đô thị.
III. THÀNH TỰU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
1. Đánh giá chung
[bookmark: _Hlk71822986]Sau khi đất nước thực hiện chính sách “đổi mới”, sự phát triển mạnh mẽ điều kiện kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi đô thị hóa và phát triển đô thị. Tốc độ đô thị hóa nhanh ngược lại đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong giai đoạn 2010 - 2020, Bộ Xây dựng và một số tổ chức quốc tế tính toán tỷ lệ đô thị hóa năm 2010 đạt 30,5% và năm 2020 đạt khoảng 40%. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nhất tại 2 vùng kinh tế - xã hội quan trọng, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ, thấp nhất tại vùng Trung Du miền núi phía Bắc[footnoteRef:61]. Đô thị hóa đã tạo ra khu vực đô thị với không gian kinh tế được mở rộng và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hạ tầng phát triển, nguồn lao động dồi dào và thị trường lớn, từ đó tạo điều kiện cho phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, thu hút FDI và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đô thị hóa nhanh đã kéo theo luồng di cư nông thôn - thành thị và luồng di cư từ các địa phương có tốc độ đô thị hóa thấp về các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, góp phần làm giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội và điều tiết hiệu quả lao động. [61:  Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ dân số đô thị cao, trong đó cao nhất là TP. Hồ Chí Minh 83%, Bình Dương 71,6%, Quảng Ninh 68,86%. Các tỉnh có tỷ lệ dân số đô thị thấp nhất của Việt Nam: Thái Bình 10,7%, Tuyên Quang 12,41%, Sơn La 13,7%, Bắc Giang 13,05%.] 

[bookmark: _Hlk71823066]Hệ thống đô thị tăng nhanh về số lượng, hình thành hai vùng đô thị lớn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng cùng với các chuỗi, chùm đô thị phân bố rộng khắp các vùng, miền. Đến hết năm 2020, nước ta có tổng số 863 đô thị, tăng 114% so với năm 2011[footnoteRef:62], trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 87 đô thị loại IV và 672 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 40% (năm 2015 là 35,7%). Các chuỗi, chùm đô thị được hình thành và phân bố tương đối hợp lý trên 6 vùng kinh tế xã hội của quốc gia, dọc hành lang biên giới, ven biển, hải đảo và trên các tuyến hành lang Đông - Tây. Hai vùng đô thị lớn (vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh) đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của quốc gia, đóng vai trò là các cực tăng trưởng kinh tế chủ đạo. [62:  Số lượng đô thị năm 2020 tăng 13,8% so với năm 2010. Trong đó chủ yếu tập trung ở các đô thị loại I và loại II với tỉ lệ tăng năm 2020 lần lượt là 2,2 và 2,6 lần so với năm 2010. Phần lớn đô thị thuộc loại nhỏ, chiếm 78% tổng số đô thị năm 2020.] 

Chất lượng sống tại đô thị từng bước được nâng cao, Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 23,2m2/người; diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 24,5m2/người; diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 22,5m2/người. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; sự phát triển của một số đô thị đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. Người dân đô thị được cung cấp ngày càng đầy đủ các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục, nước sạch…Tỷ lệ dân số đô thị 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết đạt 98,3%; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt trên 90% với 12 loại vắc xin. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019 tiếp tục được cải thiện và xếp hạng cao của nhóm các quốc gia có cùng mức thu nhập[footnoteRef:63]; phúc lợi xã hội cho người dân khu vực thành thị được nâng lên. Tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị có xu hướng giảm dần, từ mức 4,3% năm 2010 xuống còn 3,1% năm 2019. Trong khu vực đô thị, tỷ lệ hộ nghèo 3% thấp hơn gần ba lần khu vực nông thôn. Tuổi thọ trung bình của cả nước tăng từ 73,3 tuổi năm 2015 lên 73,7 tuổi năm 2020, trong đó các vùng có mức độ đô thị hóa lớn có tuổi thọ bình quân cao hơn các vùng khác. [63:  Chỉ số HDI của Việt Nam tăng từ mức 0,661 năm 2010 xếp hạng 120/189 quốc gia lên mức 0,704 năm 2019, xếp hạng 117/189 quốc gia. Chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm nước có mức phát triển trung bình cao của Thế giới và tăng dần qua các năm. Giá trị HDI của Việt Nam năm 2018 là 0,693, chỉ thấp hơn 0,007 điểm so với ngưỡng của Nhóm Phát triển Con người Cao và đưa Việt Nam vào hạng mục phát triển con người trung bình cao thứ hai, ở vị trí thứ 118 trên 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1990 đến 2018, giá trị HDI của Việt Nam đã tăng từ 0,475 lên 0,693, tăng 45,9%.] 

Hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đã được quan tâm đầu tư, tăng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (nhất là các đô thị lớn) đang từng bước được đầu tư, mở rộng và hoàn thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ với các hình thức đầu tư đa dạng. Năng lực của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khả năng tiếp cận các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật được cải thiện rõ rệt.
Nhiều công trình đường cao tốc, quốc lộ, các tuyến vành đai tại các đô thị lớn, cảng hàng không, cảng biển quan trọng, quy mô lớn được xây dựng và nâng cấp đã góp phần làm tăng khả năng kết nối giữa các vùng, miền trong cả nước và giao thương quốc tế. Giao thông công cộng được quan tâm phát triển, hệ thống giao công công cộng vận tải khối lượng lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từng bước được hình thành[footnoteRef:64]. Nhiều nhà máy cấp nước công suất lớn được đầu tư xây dựng. Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước qua hệ thống nước tập trung dự kiến đến hết năm 2020 đạt khoảng 90%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn 18% (giảm 7% so với năm 2015). Hầu hết các đô thị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Một số khu đô thị mới, đô thị mở rộng đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước riêng nước mưa và nước thải. Việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị được quan tâm đầu tư với các công nghệ xử lý tiên tiến. Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, tuy nhiên các công nghệ xử lý tiên tiến đang dần được áp dụng phổ biến như sản xuất phân compost; đốt; kết hợp đốt và sản xuất phân compost; đốt rác phát điện và tái chế[footnoteRef:65]. Hầu hết các đường, phố chính đô thị được chiếu sáng. Nhiều địa phương đã sử dụng sản phẩm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng công cộng và góp phần tăng thêm vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc đô thị về đêm; triển khai các chương trình trồng mới, trồng bổ sung và bảo tồn cây xanh[footnoteRef:66]. Về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng: nhiều công viên nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đã được đầu tư xây dựng, trong đó có trên 20 công nghĩa trang đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân[footnoteRef:67]. Hạ tầng xã hội bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao du lịch, thương mại và dịch vụ...tại các đô thị được quan tâm đầu tư. Hạ tầng số của Việt Nam cơ bản đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN, internet băng thông rộng phủ 100% các xã.  [64:  Một số công trình giao thông đô thị trở thành dấu ấn cho sự phát triển như: Cầu Nhật Tân, Đại lộ Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), Hầm Thủ Thiêm, Đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt (TP. Hồ Chí Minh), Cầu Bãi Cháy (Hạ Long)…Tuy nhiên, tỷ lệ đất giao thông và vận chuyển hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị vẫn ở mức thấp. Tỷ lệ đất giao thông trung bình của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mới chỉ đạt khoảng 9% (chỉ tiêu quy định là 20 - 26%); Tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng tại Hà Nội đạt 15%, TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 10%, Đà Nẵng và Hải Phòng khoảng 3% (mục tiêu đặt ra đạt khoảng 25-30% vào năm 2020).]  [65:  Đến nay, cả nước có khoảng 45 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung với tổng công suất xử lý theo thiết kế khoảng 8.700 tấn/ngày được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động (tăng hơn 2.000 tấn/ngày so với năm 2015). Một số cơ sở xử lý chất thải rắn có quy mô lớn, công nghệ hiện đại đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động (Nhà máy xử lý rác thải tại Bố Trạch - Quảng Bình, dự án đốt rác phát điện tại Thới Bình - Cần Thơ).]  [66:  Các chương trình này nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, đồng hành của các tổ chức và người dân. Nổi bật nhất là Chương trình triển khai trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2016 - 2020 do Thành phố Hà Nội phát động đã được hoàn thành trước thời hạn.]  [67:  Nhu cầu sử dụng dịch vụ hỏa táng ngày càng tăng, đặc biệt các đô thị lớn như Hà Nội khoảng 65%. TP. Hồ Chí Minh khoảng 70%, Hải Phòng khoảng 29%... Cả nước hiện có trên 200 cơ sở hỏa táng với khoảng hơn 230 lò hỏa táng, trong đó khoảng hơn 60% các lò đảm bảo vệ sinh.] 

Việc quản lý, vận hành khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật được thực hiện một cách có hiệu quả nhất định; đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định; UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức về quản lý, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật và phần lớn phân cấp, giao cho UBND cấp huyện, Ban Quản lý các Khu kinh tế tổ chức quản lý, vận hành, khai thác; có tổ chức thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng của công trình; quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu kỹ thuật có liên quan; phân loại đánh giá tình trạng kỹ thuật của công trình. Tổ chức đấu thầu, đặt hàng các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích thực hiện cung ứng dịch vụ cho các đô thị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Những kết quả đạt được nêu trên có sự đóng góp một phần rất quan trọng của hệ thống các quy định pháp luật, hành lang pháp lý về quản lý phát triển đô thị được nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện, đã giải phóng, đa dạng hóa nguồn lực nhất là nguồn lực của xã hội, thu hút đầu tư phát triển đô thị, định hướng các mô hình phát triển, phát huy tính chủ động của các cấp chính quyền ở đô thị.
2. Thực trạng phát triển đô thị Việt Nam
Theo Quyết định số 445/QĐ – TTg, ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, hệ thống đô thị được định hướng phát triển theo mô hình mạng lưới (liên kết mạng), trên cơ sở kịch bản phát triển theo từng giai đoạn, phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ và hội nhập kinh tế quốc tế. Định hướng phát triển chung không gian đô thị cả nước cơ bản được phát triển hợp lý trong các vùng đô thị hóa quan trọng gắn với 6 vùng kinh tế - xã hội quốc gia. Có sự liên kết giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam; giữa phía Đông và phía Tây; gắn với việc phát triển các cực tăng trưởng chủ đạo và thứ cấp quốc gia, đồng thời bảo đảm phát triển theo mạng lưới, có sự liên kết tầng bậc theo cấp, loại đô thị. Mạng lưới đô thị Việt Nam căn bản được phát triển và phân theo các cấp, bao gồm trung tâm quốc gia, khu vực và quốc tế, trung tâm cấp vùng và trung tâm của các tỉnh, huyện. Đô thị hóa mạnh mẽ tại các vùng đô thị lớn, các cực tăng trưởng chủ đạo đang tạo hiệu ứng thúc đẩy đô thị hóa nhanh lan toả diện rộng trên phạm vi các tỉnh, các vùng và cả nước. Năm 1999 cả nước có 629 đô thị; đến hết năm 2015 có 787 đô thị; tính đến tháng 12 năm 2018, tổng số đô thị cả nước là 833 đô thị. Đến tháng 6/ 2023, toàn quốc có số lượng đô thị là 898 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 35 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 95 đô thị loại IV. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước khoảng 42%.
Các đô thị trung tâm các cấp được phân bố hợp lý trên cơ sở 6 vùng kinh tế xã hội quốc gia là: (1) Vùng trung du và miền núi phía Bắc/14 tỉnh; (2) Vùng đồng bằng Sông Hồng/11 tỉnh; (3) Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung/14 tỉnh; (4) Vùng Tây Nguyên/5 tỉnh; (5) Vùng Đông Nam Bộ/6 tỉnh và (6) Vùng đồng bằng sông Cửu Long/12 tỉnh. Đây cũng là 06 vùng đô thị hóa cơ bản gắn với 06 vùng phát triển KT – XH của Việt Nam để đảm bảo tính thống nhất về cơ sở dữ liệu, cơ chế chính sách, quản lí điều hành, trong đó mỗi vùng có các khu vực đô thị hóa tập trung cao, các cực động lực, các hành lang phát triển chủ đạo theo định hướng đã được đề xuất.
Bên cạnh các vùng đô thị hóa, các đô thị động lực chủ đạo, dựa vào đặc điểm của điều kiện tự nhiên, các mối quan hệ và nguồn lực phát triển, các chuỗi và chùm đô thị của Việt Nam cũng được bố trí hợp lý tại các vùng đô thị hóa cơ bản; dọc hành lang biên giới, ven biển, hải đảo và trên các tuyến hành lang Đông – Tây, tạo mối liên kết hợp lý trong mỗi vùng và trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh quốc phòng.
Các đô thị lớn, đô thị cực lớn như Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ…được tổ chức phát triển theo mô hình đa trung tâm. Vùng Thủ đô Hà Nội, vùng thành phố Hồ Chí Minh là các vùng đô thị lớn, là vùng động lực quan trọng trong phát triển KT-XH quốc gia và hội nhập quốc tế, trong đó Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là các đô thị trung tâm, cực tăng trưởng chủ đạo. Các hành lang kinh tế động lực theo hướng Bắc – Nam (hành lang kinh tế ven biển; hành lang biên giới; hành lang hỗ trợ dọc tuyến đường Hồ Chí Minh) cơ bản đã đóng vai trò quan trọng trong kết nối không gian, các vùng, các cực tăng trưởng, các đô thị động lực chủ đạo và thứ cấp…tạo nên bộ khung xương sống, huyết mạch chính của quốc gia. Các chuỗi và chùm đô thị cơ bản được hình thành và bố trí hợp lý tại các vùng đô thị hóa cơ bản; dọc hành lang biên giới, ven biển, hải đảo và trên các tuyến hành lang Đông – Tây, bước đầu tạo mối liên kết, phối hợp, chia sẻ chức năng trong mỗi vùng, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh quốc phòng. Trong đó nổi bật là chuỗi đô thị Móng Cái, Hải Hà, Vân Đồn, Hạ Long, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình và Nam Định (thuộc vùng duyên hải Bắc bộ); Chuỗi đô thị Đà Nẵng, Hội An, Tam Kì, Quảng Ngãi và Qui Nhơn (thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ); Chùm đô thị Cần Thơ, Vình Long, Cao Lãnh, Long Xuyên (thuộc vùng đồng bằng sông Cửu long). 
Quá trình đô thị hóa đem lại nhiều tác động tích cực, tác động đến sự biến động về sử dụng đất dẫn đến thay đổi về cơ cấu sử dụng đất theo hướng giảm mạnh về diện tích đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng và đồng thời tăng nhanh về diện tích đất chuyên dùng, đất đô thị. Trong những năm qua, đất chưa sử dụng giảm mạnh (năm 2017 giảm 238,8 nghìn ha so với năm 2014) và chủ yếu đưa vào mục đích lâm nghiệp cho khoanh nuôi phục hồi rừng và trồng rừng; tăng diện tích đất ở đô thị, đất phát triển hạ tầng. Tính đến ngày 31/12/2014, diện tích đất đô thị chiếm 4,35% tổng diện tích tự nhiên, trong đó: nhóm đất nông nghiệp chiếm 58,77%, nhóm đất phi nông nghiệp chiếm 37,25% và nhóm đất chưa sử dụng chiếm 3,98% tổng diện tích đất đô thị. Kết quả kiểm kê đất đô thị năm 2014 cho thấy tình hình biến động đất đô thị trong 05 năm (từ 2010 đến 2014) là khá lớn, cả nước tăng 81.453 ha (tăng 5,66% so với tổng diện tích đất đô thị); quỹ đất để phát triển đô thị chủ yếu được sử dụng từ đất nông nghiệp. Diện tích tăng lên tập trung chủ yếu sang các loại đất: Đất ở đô thị tăng 21.232ha (chiếm 26,07% diện tích tăng thêm); đất chuyên dùng tăng 34.094 ha (chiếm 41,86% diện tích tăng thêm), trong đó chủ yếu tăng các loại đất xây dựng công trình sự nghiệp, công trình công cộng. Đô thị hóa đến đâu làm cho đất có giá trị đến đó, mức tăng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, cấp loại đô thị và quy mô đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
Các đô thị đã và đang tổ chức thực hiện phát triển đồng bộ trên cơ sở chương trình, khu vực phát triển đô thị được duyệt. Công tác phát triển hệ thống đô thị đã từng bước được chuyển đổi sang mô hình phát triển có trọng tâm, trọng điểm với việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. Trước đây, ngân sách đầu tư được phân bổ đều cho tất cả các đô thị trong tỉnh. Sau khi các tỉnh triển khai lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, với sự nghiên cứu, đánh giá tình hình phát triển của mỗi đô thị so với các chỉ tiêu phân loại đô thị, các tỉnh lập được kế hoạch phân loại đô thị cụ thể theo từng giai đoạn. Theo đó, tỉnh có cơ sở để thực hiện kế hoạch đầu tư có thứ tự ưu tiên cũng như xác định được các dự án hạ tầng kỹ thuật khung cần ưu tiên để kết nối các đô thị dự kiến sẽ thực hiện phân loại đô thị với các trung tâm phát triển khác của tỉnh. 
Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đã trở thành một công cụ quản lý có hiệu quả để kiểm soát kế hoạch phân loại đô thị của các tỉnh. Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã căn cứ quy định cụ thể tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD để phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh (43/63 tỉnh đã lập và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh) hoặc rà soát, điều chỉnh các kế hoạch phát triển hệ thống đô thị và nông thôn đã được phê duyệt của địa phương. Một số địa phương đã phát huy vai trò của Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, không chỉ dừng ở nhiệm vụ phân loại đô thị mà còn thúc đẩy kết nối mạng lưới đô thị trong tỉnh. 
Chương trình phát triển từng đô thị là công cụ quan trọng để xem xét khi phân loại đô thị, kiểm tra kế hoạch của địa phương trong việc đầu tư xây dựng để hoàn thành các tiêu chuẩn phân loại còn thiếu hoặc đạt yếu. Tất cả các đô thị được phân loại trong thời gian vừa qua đã lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển từng đô thị theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều Nghị quyết và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xác định nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển đô thị nhằm hướng tới đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; kế hoạch phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước hạ tầng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; có kế hoạch khắc phục các hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng; kế hoạch tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tăng nhanh cả về số lượng dự án cũng như phân bổ lan tỏa ở nhiều địa phương, kể cả ở các khu vực trung du, miền núi. Các khu đô thị mới được triển khai rộng khắp ở các địa phương trên cả nước thực sự đã góp phần tạo dựng hình ảnh đô thị hiện đại ở nước ta trong thời kỳ đổi mơi, hội nhập quốc tế. Lối sống đô thị mơi tiến bộ đang dần hình thành tại các khu đô thị mới có chất lượng. Cách thức tổ chức không gian quy hoạch các khu đô thị mới đa dạng hơn, tính đồng bộ được chú trọng để đáp ứng nhu cầu của người ở vốn đang phát triển đa dạng với các mức nhu cầu khác nhau. Các thể lọai công trình nhà ở và công trình dịch vụ cùng chất lượng tiện nghi và chất lượng cảnh quan không gian công cộng được chú trọng, đa dạng hơn về hình thức kiến trúc, và mức độ chất lượng hoàn thiện cũng như quản lý sử dụng. Công trình nhà ở cao tầng phát triển theo chiều cao trên 30 tầng không còn xa lạ, chất lượng môi trường cư trú được chú trọng.
Năm 2011 cả nước mới có khoảng 635 dự án có quy mô trên 20 ha trên tổng số 2500 dự án nhà ở, khu đô thị thì đến năm 2018 đã có 284 dự án có quy mô trên 50 ha trên tổng số 4438 dự án nhà ở, khu đô thị, tổng diện tích sử dụng đất các dự án lên đến 110 nghìn ha với tổng vốn đầu tư hơn 4,8 triệu tỷ đồng. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, 1 đồng đầu tư bất động sản kéo theo 3 đồng đầu tư các ngành kinh tế khác. Các địa phương đã quan tâm, chú trọng thúc đẩy phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đồng bộ, cải tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị, phát triển thị trường bất động sản, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang kinh tế dịch vụ, đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số dự án khu đô thị đã mạnh dạn đầu tư áp dụng các mô hình mới tiến bộ như đô thị sinh thái, đô thị thông minh. Qua đó, đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo dựng các khu vực đồng bộ cả về cảnh quan đô thị cũng như chất lượng dịch vụ. Tình trạng đầu tư dự án phát triển đô thị và nhà ở tràn lan, tự phát, phong trào, thiếu đồng bộ trước đây đã đi vào khuôn khổ hơn, hạn chế các dự án thiếu nguồn lực thực hiện nên đầu tư dở dang, dẫn đến “dự án treo”, “quy hoạch treo” làm lãng phí các nguồn lực xã hội, nhất là tài nguyên đất đai, đồng thời tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung.
Cải tạo chỉnh trang, nâng cấp đô thị được quan tâm thông qua Chương trình phát triển đô thị, thúc đẩy các Dự án cải tạo, nâng cấp tại nhiều tỉnh/thành – liên quan đến các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn huy động trong nước và quốc tế khác đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng sống của người dân đô thị từ loại IV trở lên, thiết lập bộ mặt đô thị đồng bộ, chất lượng hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các đô thị tại các tỉnh/thành phố. Nội dung được chú trọng trong công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị tập trung vào hạ tầng đô thị, điển hình là cung cấp nước sạch, nâng cấp mở rộng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chỉnh trang tòa nhà, cải tạo đường điện sinh hoạt… Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, cải tạo chỉnh trang đô thị còn được thực hiện nổi bật ở các hình thức chương trình, dự án về di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô, cải tạo các chung cư cũ, cải tạo các khu vực ven kênh rạch… Đã có 23 thành phố được trực tiếp hỗ trợ thực hiện cải tạo, nâng cấp các khu dân cư nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Tổng dân số của tất cả các thành phố, đô thị trong 4 Chương trình dự án  trên khi thẩm định là 11 triệu, với tổng số người hưởng lợi ước tính khoảng 5 triệu chiếm khoảng 45%. Các địa phương cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, cải tạo chỉnh trang bộ mặt đô thị, tổ chức ngầm hóa các đường dây tại các khu vực trung tâm cũ. Nhiều địa phương đã có những sáng kiến để tăng diện tích không gian cây xanh, không gian công cộng cấp khu ở, không gian sân chơi cho trẻ em. Tại Tp Hồ Chí Minh, từ năm 1993 đến 2015 toàn thành phố di dời được 35.706 căn trong chương trình cải tạo môi trường và di dời nhà trên và ven kênh rạch[footnoteRef:68]. Nhiệm vụ trọng tâm của “Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị” trong 7 chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015- 2020 là tiếp tục tập trung hoàn thiện việc di dời, tái bố trí toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch[footnoteRef:69]. [68:  Nhà ven kênh, rạch chủ yếu là các nhà kết cấu tạm bợ, không có chủ quyền, pháp lý về đất đai và tài sản trên đất, chủ yếu xây dựng trái phép, lấn chiếm.]  [69:  Những định hướng chỉnh trang quy hoạch ven kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh - Tác giả: Ngô Viết Nam Sơn] 

Về hạ tầng giao thông đô thị, trong giai đoạn từ 2010 đến nay, hệ thống giao thông tại các đô thị lớn đã được Nhà nước tập trung nguồn lực xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là tại các đô thị lớn, Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nhiều đoạn đường vành đai, trục xuyên tâm và các điểm đầu mối giao thông đối ngoại, các nút giao thông trọng điểm đã được xây dựng giúp cải thiện tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông đô thị. Một số công trình đường sắt đô thị đang được đầu tư xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Tỷ lệ đất dành cho giao thông trung bình đạt từ 10% đến trên 20%, trong đó tỷ lệ đất dành cho bến bãi đỗ xe hầu hết đạt dưới 1%. Tại hai đô thị đặc biệt, tỷ lệ đất dành cho giao thông đô thị trên đất xây dựng đô thị tại Hà Nội khoảng 9,5%, TP. Hồ Chí Minh hiện đạt trên 10% (quy định từ 24%-26%).
Về cấp nước đô thị, tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 94,2%, nhiều đô thị từ loại III trở lên được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đều đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu đặt ra theo định hướng cấp nước các đô thị Việt Nam. Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ thất thoát thất thu 16,5% (giảm 13,5% so với năm 2010).), một số địa phương như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Huế,... tỷ lệ thất thoát chỉ còn khoảng dưới 12%. Việc xã hội hóa ngành cấp nước đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay gần 100% các doanh nghiệp cấp nước hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tỷ lệ cổ phần chi phối của Nhà nước giảm dần, khoảng 30% doanh nghiệp cổ phần hóa có cổ phần nhà nước chiếm dưới 50%.
Về cây xanh, chỉ tiêu diện tích đất cây xanh công cộng trên người có sự chênh lệch khá lớn giữa các đô thị. Một số đô thị rất thấp chỉ từ 2-5 m2/người như TP Cao Bằng 3,06m2/người, TP Hải Phòng 3,41 m2/người, TP Thái Bình 5,79m2/người. Một số đô thị chỉ tiêu này cao như TP Bắc Giang 15m2/người, TP Sơn La 11m2/người, TP Vĩnh Yên 15m2/người, TP Lào Cai 10m2/người, các đô thị tỉnh Phú Thọ khá cao hầu hết khoảng 16m2/người, TP Lai Châu 16,45m2/người, TP Ninh Bình 13,11 m2/người...
Về xử lý chất thải rắn, việc xử lý chất thải rắn bằng bằng phương pháp đốt. Tuy nhiên, việc xử lý chất thải rắn vẫn phổ biến là chôn lấp, gây ô nhiễm môi trường và các nguồn nước, trong khi lựa chọn địa điểm chôn lấp rác thải gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn tại các đô thị trung bình đạt khoảng 90%.Về quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn, chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn được triển khai tích cực. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý năm 2015 đạt 85% và dự kiến năm 2020 đạt 89,5-90%. Tính đến hết năm 2018, cả nước có khoảng 45 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị tập trung với tổng công suất khoảng 8.600 tấn/ngày được đưa vào hoạt động.
Về thoát nước và xử lý nước thải, hầu hết các đô thị vẫn chưa có hệ thống thoát nước riêng, nước mưa và nước thải chảy chung một hệ thống. Tỷ lệ xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi xả ra môi trường đạt khoảng 17%, một số ít đô thị khá cao như TP Lào Cai 40%, Thị xã Sapa 50%, TP Đông Hà 40,9%, TP Thủ Dầu Một 33,3% ... ; còn lại hầu hết các đô thị nước thải chưa được xử lý do chưa được đầu tư xây dựng nhà máy xử lý. Tính đến năm 2019 nước ta có khoảng 46 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung đi vào vận hành với tổng công suất thiết kế trên 960.000 m3/ngđ (tăng khoảng 36 nhà máy xử lý nước thải đô thị so với năm 2012); Đã có 42 tỉnh thành đã ban hành Quy định thoát nước địa phương (tăng khoảng 32 tỉnh thành so với năm 2012), 18 tỉnh đã ban hành Quyết định quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh sau khi Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải được ban hành.
Về chiếu sáng đô thị, hệ thống chiếu sáng đô thị trong 10 năm qua đã được các đô thị chú ý phát triển, cơ bản đáp ứng được các hoạt động của đô thị. Tại các đô thị lớn, hệ thống chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng đang được đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng, chiếu sáng cảnh quan cũng đã được chú ý góp phần nâng cao mỹ quan đô thị vào ban đêm. Tại các đô thị đặc biệt, 100% các tuyến đường chính, 90% các tuyến đường nhánh và trên 65% các đường ngõ xóm đã được chiếu sáng. Tỷ lệ này tại các đô thị loại I là trên 95% (90% vào năm 2010), 80% và 50%. Đô thị loại II là 90%, 75% và 45%. Đô thị loại III là 85% (80% vào năm 2010), và 26,5%.
Về dịch vụ về vệ sinh môi trường tại các đô thị đã từng bước được quản lý theo các mô hình tập trung hiện đại, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư.
Hệ thống và mạng lưới hạ tầng dịch vụ xã hội trong thời gian qua đã được Nhà nước và các chính quyền địa phương chú ý đầu tư hoàn thiện nhằm cung cấp các dịch vụ ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị. Tỷ lệ tiếp cận của người dân đô thị đối với các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật về cả số lượng, chất lượng và giá được tăng lên qua các năm.
Hạ tầng dịch vụ xã hội được coi là một tiêu chí quan trọng để đảm bảo chất lượng sống của người dân đô thị, nhiều giải pháp trung đồng bộ hóa giữa cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được thực hiện để gia tăng kết nối, quy mô phục vụ và gia tăng cảm nhận tốt về chất lượng sống đô thị.
Về phát triển công trình ngầm đô thị gồm những công trình được xây dựng dưới mặt đất tại đô thị bao gồm: Công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật. Các công trình ngầm tại các đô thị hiện nay được đầu tư xây dựng, khai thác vận hành bởi nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau và thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau. 
- Công trình công cộng ngầm: Tại các đô thị ở nước ta hiện chưa có công trình công cộng ngầm xây dựng độc lập, riêng rẽ với công trình nổi. Chức năng công cộng chỉ xuất hiện tại tầng hầm của công trình xây dựng cao tầng trên mặt đất, tại các tổ hợp công trình có quy mô lớn như tại trung tâm thương mại Royal City, Time City tại Hà Nội, Lotte...
- Công trình giao thông ngầm: Hiện nay tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... mới hình thành với 4 loại hình công trình giao thông ngầm gồm có hầm chui cơ giới và hầm đi bộ, bãi đỗ xe ngầm và tàu điện ngầm:
+ Hầm chui cơ giới bố trí tại nút giao thông trọng yếu, có giao cắt phức tạp giữa đường hướng tâm và vành đai.
+ Hầm đi bộ bố trí tại đường vành đai và nút giao giữa đường vành đai với đường hướng tâm.
+ Bãi đỗ xe ngầm: Hiện đã có một số bãi đỗ xe ngầm được đầu tư xây dựng tại các đô thị lớn như Đà Nẵng, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng. Nhiều bãi đỗ xe ngầm được xác định trong quy hoạch đô thị, được chuẩn bị đầu tư trong thời gian dài nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng.
+ Tàu điện ngầm: Hiện nay mới triển khai đầu tư xây dựng tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chưa có tuyến tàu điện ngầm nào được đưa vào khai thác sử dụng. Tại thủ đô Hà Nội, hiện nay đang thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội; tại TP. Hồ Chí Minh đang đầu tư xây dựng tuyến đường sắt số 1 Bến Thành – Suối Tiên.
- Hệ thống giao thông ngầm của đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản mới đang bắt đầu hình thành. Hệ thống khung là đường sắt đô thị ngầm đang bắt đầu được xây dựng. Tuy nhiên, các tuyến và ga hiện đang được nghiên cứu và xây dựng khá độc lập. Mặt khác vấn đề kết hợp các nhà ga đường sắt đô thị với các công trình ngầm xung quanh cũng chưa được nghiên cứu có quy định, hướng dẫn cụ thể, mặt khác thiếu sự phối hợp do lợi ích của các chủ đầu tư xây dựng các công trình.
- Phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất: Công trình xây dựng có tầng hầm tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm của các đô thị lớn. Các công trình này chủ yếu có chức năng phục vụ đỗ xe, rất ít các chức năng khác. Nhiều công trình ở vị trí nút giao thông, nên việc bố trí chức năng đỗ xe ở tầng hầm tạo điều kiện cho phương tiện cá nhân tập trung. Đây là một trong các yếu tố gây ùn tắc giao thông tại các nút giao thông lớn, phức tạp.
- Hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật: Do vấn đề vốn đầu tư lớn nên tuy nen kỹ thuật chưa được chú trọng đầu tư tại các đô thị. Hiện nay công tác hạ ngầm đường dây đường ống tại các đô thị chủ yếu là hệ thống cống, bể cáp và hào kỹ thuật để bố trí cáp điện lực và thông tin. Công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm. Hệ thống cáp điện lực: Hệ thống điện trung, hạ áp gồm dây nổi đi trên cột bê tông và cáp ngầm (chôn trực tiếp, và trong hào kỹ thuật). Việc ngầm hóa hệ thống đường dây truyền tải điện của các đô thị hiện nay còn rất hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ ngầm hóa lưới điện cao áp đạt tỷ lệ thấp, lưới điện trung áp thấp và chủ yếu theo hình thức “chôn lấp” và việc ngầm hóa chưa được triển khai ngăn nắp.
Về nhà ở và thị trường bất động sản ở khu vực đô thị trong thời gian qua đã có bước phát triển quan trọng. Nhiều dự án nhà ở, khu đô thị mới, các công trình sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ đã được hình thành làm thay đổi bộ mặt đô thị, góp phần chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (nhất là ngành du lịch) của đất nước; từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nâng cao điều kiện sống của các tầng lớp dân cư, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.
Nhìn lại quá trình phát triển đô thị trong giai đoạn vừa qua cho thấy, đô thị hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư. Các đô thị không chỉ là nơi tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động mà còn là nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng, là nơi sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, cơ sở kĩ thuật hạ tầng cơ sở hiện đại có sức hút đầu tư mạnh trong nước và nước ngoài. Khu vực đô thị trong giai đoạn 10 năm vừa qua, với các lợi thế nguồn cung đất tương đối rẻ, lao động di cư dồi dào, kết cấu hạ tầng đầu tư mở rộng đã góp phần tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế, ngày càng khẳng định vai trò, động lực, cực tăng trưởng kinh tế của cả nước:
- Tỷ trọng của khu vực đô thị trong tổng GDP, thu ngân sách, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp của cả nước ngày càng tăng và hiện đã chiếm tỷ trọng chi phối, đặc biệt tại các khu vực đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Khu vực đô thị hàng năm đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu và tiến bộ khoa học công nghệ, có tác động lan tỏa và khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển của các vùng và trên cả nước.
- Động lực tăng trưởng quốc gia tập trung tại khu vực đô thị do tăng trưởng mạnh mẽ khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tiếp nối hai thập kỷ phát triển sau đổi mới, giai đoạn 2011-2020, cơ cấu kinh tế đất nước tiếp tục dịch chuyển sang phi nông nghiệp nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực công nghiệp, xây dựng, và dịch vụ. So với hai thập kỷ trước, thập kỷ vừa qua, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có thay đổi khi tăng trưởng công nghiệp chậm lại so với thập kỷ trước; tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dân số đô thị vẫn giữ tốc độ ổn định (khoảng 3%/năm). Tỉ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp giảm nhanh từ 60% (2008) xuống còn 40% (2017). Sự dịch chuyển này phản ánh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa với sự gia tăng dân số trong ranh giới (hành chính) đô thị bình quân tăng gần 1 triệu người mỗi năm, từ 24.6 triệu năm 2008 tăng lên trên 33 triệu năm 2018.
- Khu vực đô thị đã góp phần giải quyết lao động dôi dư từ khu vực nông thôn. Mỗi năm Việt Nam có gần 1 triệu thanh niên bước vào độ tuổi lao động, nhưng khu vực nông thôn không thu hút được lực lượng lao động trẻ do nguồn tài nguyên đất đai khan hiếm, đầu tư vào khu vực này còn khó khăn với hiệu quả thấp. Trên thực tế, số việc làm trong khu vực nông lâm ngư nghiệp thu hẹp bình quân mỗi năm khoảng 400 ngàn vị trí (từ 23 triệu năm 2008 xuống còn khoảng 19 triệu 2018). Sức ép tạo việc làm mới đòi hỏi khu vực đô thị và quá trình đô thị hóa duy trì động lực phát triển cao để có thể đảm bảo ổn định xã hội.
- Thực tiễn 10 năm qua còn cho thấy khu vực đô thị không chỉ tạo ra tăng trưởng GDP mà còn góp phần tích cực vào chuyển dịch mô hình và cơ cấu tăng trưởng trong dài hạn. Việc hấp thụ lực lượng lao động nông nghiệp dôi dư phụ thuộc chủ yếu vào khả năng phát triển của khu vực đô thị. Tỉ lệ dịch cư với mục đích đi học (23%) và tỉ trọng cư dân quay trở lại (0,4%) cho thấy vai trò quan trọng và sứ mệnh của các trung tâm đô thị trong đào tạo và thu hút sử dụng nguồn nhân lực quốc gia.
Khu vực đô thị đóng góp phát triển đất nước nhờ sự khác biệt về năng suất lao động giữa thành thị và nông thôn. Tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn nhờ thu ngắn khoảng cách vận chuyển và giao dịch; nhờ quy mô lớn của sản xuất và dịch vụ mà hạ được giá thành, thị trường lao động phát triển lớn hơn và hoạt động hiệu quả hơn, chi phí giao dịch thấp hơn, tri thức được lan tỏa. Năng suất lao động ở khu vực nông nghiệp hiện chỉ bằng 40% mức bình quân chung cả nước. Năm 2017, năng suất lao động trong công nghiệp và dịch vụ cao hơn khoảng 2,3 lần và 2,1 lần so với năng suất lao động trong nông nghiệp. Việc làm ổn định gắn với khu vực phi nông nghiệp giúp quá trình đô thị hóa thuận lợi hơn và ngược lại, đô thị hóa vững chắc dẫn tới tăng năng suất lao động nhanh và bền vững.
IV. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI, BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
1. Những hạn chế, tồn tại, bất cập trong thực tiễn ban hành chính sách quản lý phát triển đô thị
a) Hạn chế trong xây dựng các chính sách về quản lý phát triển đô thị
- Hệ thống chính sách pháp luật điều chỉnh về đô thị, quản lý phát triển đô thị hiện nay đang được quy định tại nhiều pháp luật khác nhau trong khi chưa có một pháp luật chung để hệ thống hóa, gắn kết các pháp luật liên quan trong khi đô thị là một thực thể thống nhất, là không gian để các hoạt động kinh tế - xã hội cùng diễn ra trong bối cảnh cần có sự quản lý chặt chẽ để đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực. Việc quản lý phân tán ở các đơn vị cơ quan chuyên môn khác nhau gây khó khăn cho quá trình phối hợp thực hiện nhất quán, đồng bộ các chính sách phát triển đô thị. Nhiều nội dung quản lý còn thiếu, không theo kịp thực tế như quản lý tái phát triển đô thị tại các đô thị hiện hữu, hình thành và phát triển các mô hình đô thị tiên tiến theo xu hướng phát triển bền vững, hình thành cơ chế tạo nguồn lực tập trung phát triển đô thị… 
- Các quy định pháp luật hiện hành chủ yếu là các văn bản ở cấp dưới Luật, do đó khi ban hành có sự liên quan đến các Luật đã được ban hành sẽ không điều chỉnh được hết các vấn đề:
+ Về công tác phân loại đô thị: quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 cần tiếp tục quy định để thể chế hóa đầy đủ các quy định, chỉ đạo của Đảng được ban hành tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết khác có liên quan của Bộ Chính trị; hội nhập đầy đủ và toàn diện hơn với thông lệ quốc tế; số lượng và nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại khống chế ở Luật quy hoạch đô thị nên không thể điều chỉnh ở văn bản dưới luật trong khi đang áp dụng chung một bộ tiêu chí cho toàn bộ các đô thị trên cả nước có đặc điểm rất đa dạng theo vùng miền, tính chất, mô hình phát triển nên chưa có phương pháp đánh giá phân loại khác nhau tương ứng; chưa quy định khuyến khích rõ nét hơn các mô hình phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết mối quan hệ giữa phân loại đô thị và công nhận đơn vị hành chính đô thị để hạn chế phình rộng đô thị; việc kiểm tra, giám sát sau công nhận loại đô thị, theo dõi đánh giá khả năng khắc phục các tiêu chí còn yếu, còn thiếu, việc quản lý chất lượng đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính đô thị chưa được quy định rõ.
+ Về chương trình phát triển đô thị: Hiện nay, chương trình phát triển đô thị được duyệt là cơ sở để đánh giá, phân loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị. Tuy nhiên: chưa làm rõ và chưa tích hợp hiệu quả được các loại chương trình; chưa quy định rõ các nội dung ưu tiên đầu tư trong chương trình làm cơ sở xác định nguồn lực đầu tư bao gồm đầu tư công, đất đai và các nguồn lực khác; mối quan hệ với dự án hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, khu vực phát triển đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; chưa có các yêu cầu nội dung về đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; thiếu cơ chế kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình; 
+ Về quy định để hình thành khu vực phát triển đô thị: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Luật Xây dựng năm 2014[footnoteRef:70] yêu cầu xác định khu vực phát triển đô thị. Tuy nhiên, các quy định chưa rõ dẫn đến nhiều địa phương chưa triển khai. Cần quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, lồng ghép chức năng và sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý đối với khu vực phát triển đô thị. Cần quy định rõ những nội dung sẽ được thực hiện đồng bộ theo khu vực thay vì phải đáp ứng riêng lẻ theo từng dự án như đảm bảo hạ tầng xã hội, trạm xử lý nước thải v.v. đồng thời gắn với cấp chính quyền và quản lý trật tự đô thị trong giải đoạn xây dựng, phát triển khuc vực. [70:  quy định việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng phát triển đô thị (khoản 1 Điều 48) và quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (Điều 63)] 

Các quy định hiện hành cũng chưa hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách thức xác định khu vực phát triển đô thị; cũng như trình tự lập, thẩm định phê duyệt còn phức tạp: khu vực phát triển đô thị là công cụ mới, lần đầu được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, các quy định hướng dẫn xác định rõ quy mô về diện tích, ranh giới, dân số cũng như những tính chất đặc trưng (khu mới; cải tạo, chỉnh trang; tái thiết; bảo tồn...) chưa bám sát thực tiễn nên gây khó khăn trong triển khai thực hiện. Ngoài ra, quy trình lập, thẩm định, phê duyệt khu vực phát triển đô thị đòi hỏi kinh phí từ ngân sách nhà nước trong bối cảnh ngân sách các địa phương đều hạn hẹp. Điều này đặc biệt đúng đối với các khu vực phát triển đô thị đòi hỏi nhiều quy trình báo cáo, thẩm định hoặc xin ý kiến của cơ quan trung ương.
Thiếu vắng các cơ chế ưu đãi đối với các dự án nằm trong khu vực phát triển đô thị: Theo quy định hiện hành, các địa phương phải lập khu vực phát triển đô thị cho toàn bộ lãnh thổ quản lý khi đầu tư các dự án. Tuy nhiên, so sánh với cơ chế trước khi có khu vực phát triển đô thị, các quy định về ưu đãi đầu tư không có sự khác biệt, thậm chí phức tạp hơn (vì phải thêm 1 bước lập, trình, phê duyệt khu vực phát triển đô thị). Nhà nước cũng không bố trí được kinh phí chuẩn bị hạ tầng cho các khu vực phát triển đô thị để thu hút nhà đầu tư.
+ Về các quy định trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật:  Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định khác nhau để điều chỉnh các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, tuy nhiên không có văn bản cấp Luật điều chỉnh dẫn đến các nội dung khi đang có các Luật khác điều chỉnh sẽ không thể điều chỉnh bằng Nghị định ví dụ như các quy định liên quan về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công... các quy định về sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây, cáp viễn thông, điện, chiếu sáng công cộng, đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng…) đấu nối vào các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung chưa cụ thể hóa giữa quy định tại Luật chuyên ngành với quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.  
Đồng thời, nhiều vấn đề mới hình thành từ thực tiễn quá trình phát triển chưa có quy định pháp luật điều chỉnh:
- Về phát triển hệ thống đô thị, chưa có các quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của các đô thị được giao nắm giữ vai trò là trung tâm cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh, cấp huyện cũng như mối quan hệ giữa các đô thị với đô thị khác trong vùng đô thị hoặc trong chuỗi, chùm đô thị, giữa đô thị với nông thôn, sự chuyển tiếp giữa xây dựng nông thôn mới sang phát triển đô thị. 
Hệ thống đô thị trong các vùng đô thị hóa cơ bản, vùng đô thị lớn, vùng kinh tế trọng điểm…chưa tạo ra nguồn lực tổng hợp trong phát triển vùng và từng địa phương do thiếu tính liên kết, năng lực cạnh tranh, khả năng chia sẻ, hỗ trợ. Các đô thị trung bình và nhỏ còn có những hạn chế về sự phát triển, vai trò động lực, góp phần tạo ra mật độ kinh tế ở một số vùng còn thấp (như vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên…). Số lượng đô thị trung bình và nhỏ phát triển nhanh nhưng phân bổ chưa đồng đều trên cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cũng khác nhau; chất lượng đô thị giữa các địa phương, vùng miền và trong từng loại đô thị còn có sự chênh lệch lớn. Các trục hành lang kinh tế động lực, nhất là các trục hành lang chưa phát huy thế mạnh, các hoạt động kinh tế thương mại xuất hiện với quy mô nhỏ chưa xứng với tiềm năng, lợi thế… Chưa tạo ra sự liên kết mạnh với các cửa ngõ hướng biển tạo sự hấp dẫn cho khu vực phía Tây.
- Chưa có các quy định để kiểm soát sự hình thành của các khu vực định cư có xu hướng chuyển dịch dần sang phi nông nghiệp và đô thị hóa ví dụ như các khu dân cư gần các trường học, nhà máy, khu công nghiệp hoặc các khu dân cư hình thành dọc các tuyến giao thông, các kênh, rạch. Việc xây dựng tự phát không sẽ gây nên hệ lụy do hình thành một khu vực dân cư thường có mật độ cao nhưng không có hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch, thiết kế và xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, nhất là hạ tầng thoát nước. Những khu vực này sau khi hình thành sẽ rất khó có thể cải tạo, chỉnh trang hoặc di dời, giải tỏa. Mô hình đầu tư, quản lý, khai thác quỹ đất hai bên đường sau khi mở mới tuyến đường đô thị còn hạn chế, chưa khai thác được chênh lệch giá trị quỹ đất cũng như chưa quản lý, kiểm soát kiến trúc cảnh quan tuyến phố.
- Chưa có các quy định để kiểm soát việc hình thành các điểm dân cư vùng ven đô, kiểm soát chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện đúng theo cấu trúc quy hoạch không gian rõ ràng ở vùng ven đô thị, các khu vực nông thôn đô thị hóa, các khu vực hình thành định cư dọc theo các tuyến giao thông, kênh, rạch. Điều đó dẫn đến việc hình thành các khu dân cư cơ bản là phi nông nghiệp nhưng không có kiểm soát, không được cung cấp dịch vụ hạ tầng nhất là hạ tầng thoát nước, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị, gia tăng chi phí phát triển do phải đền bù giải phóng mặt bằng và phá vỡ cấu trúc đô thị. Ngoài ra, tình trạng mất đất nông nghiệp do ảnh hưởng của đô thị hóa ảnh hưởng đến quỹ đất nông nghiệp và sinh kế của người dân[footnoteRef:71]. Bên cạnh đó, các địa phương thường có động cơ ghìm giá đất ở mức thấp nhằm thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho việc thu hồi đất. [71:  Một bộ phận không nhỏ nông dân ngoại thành bị mất đất canh tác phải chuyển đổi nghề nghiệp. Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước đã mất khoảng 73.000 ha đất canh tác hàng năm do đô thị hóa, ảnh hưởng đến cuộc sống của 2,5 triệu nông dân; diện tích trồng lúa giảm 6% chủ yếu là do công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng. Diện tích đất được giao để sản xuất lúa gạo dự kiến giảm gần 10% vào năm 2030. ] 

- Chính sách về nông thôn mới với những tiêu chí chưa có sự gắn kết chặt chẽ với tiêu chí trong phân loại, phát triển đô thị hiện nay, chính sách “ly nông nhưng bất ly hương” chưa thực sự hiệu quả. Thực tế cho thấy, chương trình xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa[footnoteRef:72] đã hình thành nhiều khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng phù hợp tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa quy mô ngày càng lớn. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; từng bước tạo điều kiện, môi trường sử dụng hiệu quả hơn lực lượng lao động tại khu vực nông thôn. Nông thôn mới là nền tảng, tiền đề để phát triển từng bước thành đô thị tuy nhiên 19 tiêu chí cho nông thôn mới và 5 tiêu chí đối với phân loại đô thị hiện nay về cơ bản chưa được gắn kết, giao thoa để có bước đánh giá, so sánh chuyển tiếp trong quá trình chuyển dịch từ nông thôn mới lên đô thị. Chính sách khuyến khích, tạo điều kiện chuyển lao động làm nông nghiệp sang phi nông nghiệp tại các địa phương theo hướng “ly nông nhưng bất ly hương” hoặc khuyến khích những nhà đầu tư đưa vốn về nông thôn xây dựng cơ sở công nghiệp, dịch vụ để hỗ trợ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản còn chậm ban hành, làm giảm hiệu quả của xây dựng nông thôn mới, đồng thời đã đến hệ quả là dòng di dân tập trung quá mức về đô thị. [72:  Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016; Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM được ban hành tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nông thôn mới; Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xã nông thôn mới kiểu mẫu] 

- Chưa có quy định để điều chỉnh các mô hình phát triển đô thị mới. Đối với các đô thị miền núi, chưa có quy định riêng về các nguyên tắc, mô hình phát triển bền vững cho đô thị có đặc điểm địa hình đất dốc, có thảm thực vật đa dạng và cảnh quan tự nhiên cần được bảo vệ chống xâm lấn. Đối với các đô thị biển, chưa có quy định cho đô thị ven biển, đô thị đảo, đô thị trên biển, đô thị dưới mặt nước biển, đô thị gắn với các khu vực sinh thái ngập mặn. Chưa có quy định cho mô hình đô thị sân bay gắn với sự hình thành các sân bay quốc tế lớn của khu vực và quốc tế (hiện mới chỉ đang phát triển các khu đô thị cạnh sân bay). Chưa có quy định để phát triển các đô thị, khu đô thị có tính chất đặc thù.
- Phát triển mới các khu vực trong và ngoài đô thị: Thiếu sự quản lý, kiểm soát, khống chế, điều tiết đồng bộ giữa các dự án trong cùng một khu vực cũng như giữa các khu vực khác nhau của đô thị, chưa có chính sách phù hợp cho các khu vực có quy mô, tính chất khác nhau trong thành phố, thị xã. Tình trạng Nhà nước phải chạy theo dự án để cung cấp hạ tầng khá phổ biến. Việc đảm bảo cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị chưa được kiểm soát, phân định rõ vai trò trách nhiệm của Nhà nước và các chủ thể liên quan. Nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng đô thị chưa đa dạng. Thiếu các cơ chế để tập trung nguồn lực đầu tư hình thành đô thị mới theo kế hoạch. Chưa có cơ chế đảm bảo nguồn thu để duy trì dịch vụ hạ tầng. Thiếu các quy định về bàn giao quản lý các trách nhiệm, nghĩa vụ, điều kiện, trình tự thủ tục đối với chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các khu đô thị đã đầu tư hoàn thành. Chưa có quy định hành lang pháp lý rõ nét về những nội dung cần Nhà nước phát huy vai trò kiến tạo[footnoteRef:73]. [73:  (i) Vai trò đầu tư hạ tầng khung để dẫn dắt, định hướng đầu tư cho nhà đầu tư; (ii) Vai trò trong việc thúc đẩy, đầu tư đối với các khu vực không có giá trị thương mại cao v.v.. (iii) Vai trò của Nhà nước trong việc khuyến khích, thu hút các yếu tố gia tăng khả năng cạnh tranh của đô thị, phát triển các giải pháp mới, sáng tạo chưa được quy định cụ thể.] 

Trật tự kiến trúc cảnh quan đô thị các trục chính đô thị còn lộn xộn; thiếu hạ tầng thiết yếu như cây xanh, mặt nước, các không gian công cộng sinh hoạt cộng đồng… Chưa có các quy định pháp lý để người dân và chính quyền bảo vệ, phát huy tiềm lực nội tại của các đô thị (di sản, kiến trúc có giá trị, cây xanh, mặt nước). Luật Kiến trúc đã quy định về Quy chế quản lý kiến trúc, tuy nhiên chưa quy định các giải pháp để thực hiện việc bảo vệ cảnh quan đô thị. Thiếu công cụ, cơ chế tạo nguồn thu, xã hội hóa các nguồn lực phát triển đô thị.
- Về cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển đô thị, chưa có quy định tổng thể về việc cải tạo[footnoteRef:74], tái thiết đô thị mặc dù nhu cầu hiện nay là rất lớn[footnoteRef:75]. Chưa có khái niệm chính thức nào về cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, tái thiết đô thị. Điều này tạo ra sự không nhất quán trong cách hiểu và tổ chức thực hiện. Điều này cũng gây khó khăn cho việc xây dựng, triển khai các cơ chế thực hiện. Bên cạnh đó thiếu các định nghĩa đối với một số chức năng không gian đô thị trong các quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về xây dựng nói chung, hay các quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật về kiến trúc quy hoạch nói riêng dẫn đến khó khăn trong công tác nhận diện để đề xuất thực hiện cải tạo, chỉnh trang[footnoteRef:76]. Chưa có quy định liên thông với quy định đất đai, đầu tư, chưa rõ mô hình hợp tác đầu tư phát triển để thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển đô thị. Thiếu quy định pháp luật huy động nguồn lực từ chuyển đổi các quyền phát triển đô thị, đa dạng hóa nhưng có quản lý, kiểm soát các mô hình cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị cũng như phát huy hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong việc cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị. Thực tế đang có nhiều khu vực đô thị phát triển lộn xộn, rời rạc và thiếu cơ sở và dịch vụ hạ tầng, nhiều khu ở bị xuống cấp, điều kiện sống chật hẹp, thiếu  không gian công cộng, giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng. Đại dịch Covid 19 đã phơi bày nhiều bất cập.  [74:  Thống kê riêng tại TP Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến 2021, toàn địa bàn TP.HCM đã có trên 168.139 hộ dân hiến hơn 5,37 triệu m² đất, ước tính tương ứng với số tiền hơn 10.050 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình. Trong đó có 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính tương ứng với số tiền hơn 6.622 tỉ đồng; 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính tương ứng với số tiền hơn 3.379 tỉ đồng và 119 công trình khác, ước tính tương ứng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Có trường hợp hộ dân tại Quận 3 cần hiến 23 m2 đất mặt tiền, giá trị hơn 2 tỷ đồng để mở rộng hẻm cạnh nhà, giúp hơn 200 hộ dân đi lại thuận lợi. Tại các dự án Nâng cấp đô thị triển khai tại 6 tỉnh ĐB SCL nguồn vốn vay WB cũng luôn có sự đóng góp của người dân bao gồm cả hiến đất để thực hiện dự án. Việc vận động người dân là khâu then chốt quyết định sự thành công chủ trương mở rộng hẻm. Tuy nhiên cần có quy định thống nhất để áp dụng khi có trường hợp diện tích đất bị mất lên tới 50 – 70%.]  [75:  Trong tổng số 888 đô thị trên cả nước, có hơn 100 đô thị có quy mô từ loại III trở lên, đã có quá trình hình thành và phát triển nhiều thập kỷ.]  [76:  Tại đô thị, không gian công cộng không chỉ làm tăng sự gắn bó của cư dân với khu phố, cộng đồng địa phương, mà còn là không gian đặc trưng nhất của đô thị, thể hiện bản sắc văn hóa, lối sống của đô thị, khuyến khích sự tương tác hòa nhập xã hội trong xã hội hiện đại. Tuy vậy, không gian công cộng  tại các đô thị Việt Nam chưa thực sự được nhận thức trong vai trò làm gia tăng chất lượng cuộc sống cũng như kiến tạo hình ảnh đô thị hiệu quả… không gian công cộng chưa được chính thức định nghĩa, quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về xây dựng nói chung, hay các quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật về kiến trúc quy hoạch nói riêng. Điều này khiến không gian công cộng chưa thực sự được chú ý, coi trọng đánh giá đúng về giá trị văn hóa đặc biệt, kết nối phát triển cộng đồng dân cư đô thị và giá trị xây dựng, quảng bá hình ảnh thương hiệu đô thị trong sự nghiệp phát triển đô thị tại các địa phương
] 

Thiếu cơ chế huy động và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng cho công tác nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị cũng như thiếu cơ chế ràng buộc đối với các khu vực cần nâng cấp cải tạo bắt buộc. Hiện nay, có rất nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, cộng đồng có nhu cầu thực hiện các dự án về cải tạo chỉnh trang làm đẹp không gian đô thị (ví dụ như vẽ tranh tường, cải tạo không gian công cộng, sân chơi….) tuy nhiên do chưa có cơ chế để hướng dẫn thực hiện (như liên hệ với ai, ai có trách nhiệm, thẩm quyền quyết định, thủ tục, các bước thực hiện...) dẫn đến việc hạn chế các hoạt động này. Trong khi đó có nhiều khu vực đô thị rất bức xúc về điều kiện sống (ô nhiễm, nguy hiểm, thiếu hạ tầng thiết yếu) không được cải tạo chỉnh trang hoặc xếp sau nhu cầu về cải tạo chỉnh trang các hạ tầng khung dẫn đến chất lượng đô thị ở các khu vực này ngày càng xuống cấp, thậm chí trở thành các khu ở lụp xụp, mất an toàn và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đô thị nói chung. 
Các dự án cải tạo chỉnh trang trong khu vực nội đô hiện hữu, nhất là tại các thành phố lớn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chia sẻ lợi ích giữa các bên cũng như đòi hỏi kinh phí thực hiện lớn, thủ tục phức tạp nhưng lại thiếu thể chế, chính sách thúc đẩy, hướng dẫn, thiếu cơ chế khuyến khích nên cũng rất hạn chế về kết quả, cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tiếp tục tạo nên áp lực lớn cho thành phố, đô thị…
Đối với dự án tái phát triển đô thị, chuyển đổi sử dụng đất từ các nhà máy, khu vực ô nhiễm khi được dịch chuyển ra khỏi nội đô vẫn chưa hình thành mô hình dự án thực hiện đầu tư (xác định phạm vi khu vực, phạm vi dự án, quyền phát triển trong phạm vi dự án, chuyển chức năng sử dụng đất một cách hợp lý để hạn chế gây tranh cãi và tranh chấp trong thực hiện, sau khi thực hiện...). Một số khu vực được chuyển thành đất công cộng với ít giá trị gia tăng không thu hút được nhà đầu tư, trong khi những khu vực khác thiếu kiểm soát lại có nguy cơ chuyển thành chung cư cao tầng, làm tăng thêm áp lực về hạ tầng đô thị. Một số khu vực thuộc quyền sử dụng của Nhà nước nhưng khi muốn chuyển đổi chức năng để tạo nguồn lực cho đô thị lại chưa có mô hình đầu tư đồng bộ với các pháp luật khác nên các địa phương thiếu căn cứ pháp lý để triển khai.
Chưa hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ quá trình thực hiện công tác nâng cấp cải tạo chỉnh trang đô thị: Bao gồm cơ chế cho xác minh nguồn gốc đất[footnoteRef:77], giải phóng mặt bằng, đất đai (quyền sử dụng đất); đấu thầu, cấp vốn, quy định giá trị, trách nhiệm sự tham gia của cộng đồng, trách nhiệm của chính quyền địa phương, trách nhiệm của nhà đầu tư, trách nhiệm của nhà nước....Với một số chính sách thiếu quy định về chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan, dẫn đến tính khả thi bị giảm.  [77:  Do công tác quản lý đất đai ở địa phương trong các thời kỳ trước còn thiết chặt chẽ dẫn đến công tác xác minh nguồn gốc đất gặp khó khăn (Yên Bái...)] 

- Trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, các vấn đề bức xúc của thực tiễn phát triển chưa được điều chỉnh cụ thể trong các quy định của Luật:  Chưa có quy định thống nhất về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị đồng bộ với phân cấp trách nhiệm quản lý đi theo trách nhiệm đầu tư, phát triển, vận hành cung cấp dịch vụ hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng. Mặc dù công trình kết cấu hạ tầng tương đối gắn kết nhưng mỗi lĩnh vực hạ tầng đang được quản lý theo ngành dọc dẫn đến có sự chồng chéo, trông chờ, tranh chấp trên thực tế. Một số lĩnh vực lại được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành khác nhau. Do đó, yêu cầu đảm bảo đồng bộ phải được cụ thể hóa bằng luật chuyên ngành. Các đô thị thiếu các kế hoạch tổng thể để phát triển hạ tầng đô thị theo các khu vực khác nhau của đô thị. Dẫn đến thực tế có những khu vực thường xuyên cải tạo, sửa chữa hạ tầng đô thị trogn khi một số khu vực khác luôn trong tình trạng chờ được đầu tư. Đồng thời, thiếu vắng cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện. Việc bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa được luật định nên các chủ thể có liên quan, bao gồm cả người dân trong đô thị, chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ. Quy định về việc cung cấp dịch vụ hạ tầng cần được quy định thống nhất từ quy trình, trình tự, thủ tục quản lý vận hành, khai thác cung cấp dịch vụ đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn mối quan hệ các chủ thể trong quản lý vận hành, khai thác, sử dụng cần được quy định cụ thể và cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực xử lý nước thải, thoát nước, chống ngập, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, công viên cây xanh… phần lớn là phục vụ an sinh xã hội trong khi các chủ thể cung cấp dịch vụ là các doanh nghiệp tham gia quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ đang dần chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp nhà nước sang các loại hình doanh nghiệp khác, tuy nhiên chưa có các quy định đáp ứng yêu cầu thực tế và có cơ chế, chính sách trong đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật theo mô hình đầu tư phù hợp.
- Các chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu vực công nghiệp mới còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc phát triển khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) chưa gắn với phát triển đô thị để đảm bảo tốt yêu cầu phát triển bền vững, cân đối và tối ưu hóa nguồn lực, thiếu nhất quán trong phương pháp tiếp cận chính sách phát triển công nghiệp theo vùng đã ảnh hưởng tới hiệu quả trong quá trình đô thị hoá. Một số chính sách phát triển hạ tầng xã hội trong quá trình đô thị hoá chưa được gắn kết, đồng bộ với chính sách phát triển KCN, KKT đã gây hạn chế đến quá trình đô thị hoá, đặc biệt là trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT[footnoteRef:78]. Ngoại trừ một số KCN ở một số địa phương tiêu biểu như: Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương đã phát triển đồng bộ theo mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ, hầu hết các KCN tại các địa phương khác còn phát triển theo mô hình tập trung công nghiệp đơn thuần. Hiện nay, nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa, thể thao, phúc lợi phục vụ người lao động vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người lao động[footnoteRef:79], làm ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển bền vững, tiềm ẩn nguy cơ quá tải và bất ổn xã hội, đặc biệt là tại địa bàn tập trung nhiều KCN, sử dụng nhiều lao động di cư[footnoteRef:80]. Để thu hút đầu tư, các địa phương ồ ạt mở khu công nghiệp mà phần lớn là lấy đất nông nghiệp. Đất mới chuyển đổi này lại bị sử dụng lãng phí do thiếu quy hoạch đồng bộ, tỷ lệ lấp đầy nhiều khu công nghiệp rất thấp, gây lãng phí lớn[footnoteRef:81].  [78:  Theo số liệu tổng hợp từ Ban Quản lý KCN, KKT, trước thời điểm Nghị định số 164/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, chỉ khoảng 15 - 25% KCN, KCX được quy hoạch có sự gắn kết với quy hoạch hạ tầng xã hội. Sau năm 2013, tỷ lệ này đạt trên 90%.]  [79:  Theo báo cáo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 05 thiết chế văn hóa thể thao nằm trong hoặc lân cận KCN, KCX đã đi vào hoạt động (nhà văn hóa các KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam, KCNC TP Hồ Chí Minh, KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam, nhà văn hóa lao động tỉnh Sóc Trăng); 04 thiết chế văn hóa, thể thao trong KCN, KCX đã được phê duyệt chủ trương và đang triển khai đầu tư (nhà văn hóa lao động các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, nhà văn hóa KCN Phố Nối, tỉnh Hưng Yên, trụ sở làm việc công đoàn các KCN kết hợp với nơi hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân tỉnh Bến Tre). 
Tuy nhiên, hệ thống công trình thiết chế văn hóa thể thao phục vụ người lao động còn thiếu thốn, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, xuống cấp. Nhiều nhà văn hóa lao động xuống cấp trầm trọng, trang thiết bị cũ kỹ, không đồng bộ. Theo thống kê, chỉ có 06/16 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp trong KCN đầu tư xây dựng trường mầm non phục vụ cho người lao động (23 trường do doanh nghiệp sử dụng lao động trong KCN và 05 trường do chủ đầu tư hạ tầng KCN). Các nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục với mô hình hoạt động linh hoạt, chi phí thấp phù hợp với công nhân nhưng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ còn hạn chế, thiếu trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, các điều kiện về an toàn cho trẻ (nhà bếp, nhà vệ sinh...). Giáo viên trong các cơ sở này thiếu về số lượng, thường chỉ bố trí 01 giáo viên và 01 bảo mẫu, thiếu kinh nghiệm và thường xuyên biến động. Tình trạng mất an toàn hoặc bạo hành đối với trẻ vẫn còn xảy ra tại các cơ sở này. Việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong KCN, KKT chủ yếu thực hiện tại các doanh nghiệp đơn lẻ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp để tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe chung cho KCN, KKT.]  [80:  Tại vùng Đông Nam Bộ (thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương...).]  [81:  Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.] 

- Đối với quản lý phát triển không gian xây dựng ngầm, nhìn tổng thể hầu hết các công trình ngầm đều mang tính cục bộ, chỉ khai thác cho một mục đích riêng chứ chưa có sự liên kết tổng thể cho cả khu vực hay một đô thị. Việc quản lý chiều sâu phần ngầm của công trình một cách có hệ thống chưa được thực hiện mà mới chỉ quản theo hồ sơ đơn chiếc cùng với giấy phép xây dựng. Việc phát triển xây dựng ngầm gắn với công nghệ quản lý số để khai thác sử dụng cũng là một đòi hỏi lớn trong thời điểm hiện nay. Công tác đấu nối không gian, đấu nối kỹ thuật các công trình xây dựng ngầm chưa được luật hóa trong khi đây là nội dung liên quan đến quyền dân sự của chủ sở hữu, chủ sử dụng công trình. Chưa có quy định có liên quan đến hành lang bảo vệ công trình xây dựng ngầm như chỉ giới xây dựng ngầm, chỉ giới xây dựng trên mặt đất hay ranh giới thửa đất trên mặt đất và dưới mặt đất, kiểm soát, bảo đảm an toàn, an ninh và phòng chống thảm họa khi xây dựng và khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị. Các vấn đề này cần phải được thể chế hóa ở luật.
- Về áp dụng các mô hình mới trong phát triển đô thị còn chưa đáp ứng các yêu cầu mới trong việc đảm bảo năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh quy mô lớn; ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn có xu hướng gia tăng. Việc thực hiện các cam kết của quốc gia về cắt giảm khí phát thải khí nhà kính khó khăn; Chưa có quy định để yêu cầu các địa phương thực hiện trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên đất và giảm phát thải và chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững như mô hình tăng trưởng xanh. 
- Các điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực quản lý gồm công cụ, tư liệu, nguồn nhân lực, bộ máy, phân định trách nhiệm thẩm quyền còn có bất cập, hạn chế năng lực quản lý phát triển đô thị bền vững. Sự phân công, phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý đô thị giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương cũng như giữa các ngành còn một số điểm phân tán, chồng chéo, chưa thống nhất, chưa rõ trách nhiệm; các nội dung về quản lý nhà nước trong phát triển đô thị chưa được luật hóa. Năng lực của cán bộ quản lý đô thị còn hạn chế, chưa đồng bộ, chuẩn hóa về tiêu chuẩn[footnoteRef:82]. Việc phân cấp, phân quyền cũng dẫn đến việc triển khai các quy định không đồng đều giữa các tỉnh. Chưa có quy định riêng về chuẩn trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức cho lĩnh vực quản lý phát triển đô thị. [82:  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về quản lý xây dựng, đô thị theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” từ năm 2010 - 2020, chỉ có 49% các địa phương cơ bản thực hiện ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã, 42% hoàn thành chương trình đào tạo cấp tỉnh và cấp huyện nhưng chưa hoàn thành cấp xã. ] 

Các công cụ phục vụ quản lý, hệ thống cơ sở dữ liệu còn thiếu nhất là các công cụ ứng dụng ICT làm nền tảng thực hiện chuyển đổi số; Các quy định về trách nhiệm, quy trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý sai phạm, tiêu cực cần được bổ sung. Cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa phát huy hiệu quả.
b) Hạn chế trong tổ chức thực hiện chính sách về quản lý phát triển đô thị
- Về việc phân loại đô thị, tại thời điểm hiện nay, quy định về phân loại đô thị đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung nên các vấn đề hạn chế bất cập nào trong thực tiễn thuộc phạm vi thẩm quyền của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được giải quyết.
- Về việc xây dựng chương trình phát triển đô thị, trong thực tế, một số đô thị khi có dự kiến thực hiện phân loại đô thị mới triển khai xây dựng và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị từng đô thị. Vì vậy mà tính hiệu quả và sự cần thiết của Chương trình phát triển đô thị trong công tác đầu tư, xây dựng phát triển đô thị còn hạn chế. Đối với Chương trình phát triển đô thị tỉnh, do các địa phương trong thời gian vừa qua tập trung tổ chức lập Quy hoạch tỉnh nên căn cứ để lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh cũng đang phải chờ để đảm bảo đồng bộ.
Nội dung của Chương trình phát triển đô thị được triển khai qua 8 năm cũng cho thấy một số bất cập như: các quy định chưa làm rõ được sự khác nhau giữa các loại chương trình; chưa quy định rõ các nội dung ưu tiên đầu tư trong chương trình làm cơ sở xác định nguồn lực đầu tư bao gồm đầu tư công, đất đai và các nguồn lực khác; mối quan hệ với dự án hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, khu vực phát triển đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; chưa có các yêu cầu nội dung về đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; thiếu cơ chế kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình.
- Khu vực phát triển đô thị được quy định nhằm thu hút, tập trung đầu tư phát triển đô thị trong một giai đoạn nhất định. Có một số địa phương đã thực hiện thành công mô hình này. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế tại nhiều địa phương, khi mà quá trình lập khu vực phát triển đô thị còn chưa thuận lợi, cơ quan quản lý nhà nước vẫn phải chấp thuận đầu tư các dự án riêng lẻ. Theo đó, tiếp tục các bất cập của việc thực hiện đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm đã kéo dài trong nhiều năm.
Một số khó khăn trong thực tiễn khi triển khai quy định về khu vực phát triển đô thị như: xác định đối tượng phải lập khu vực phát triển đô thị; mối quan hệ với quy hoạch phân khu; trình tự, thủ tục lập, phê duyệt, điều chỉnh, công bố còn phức tạp; các đô thị nhỏ, các khu vực có mức độ đô thị hóa thấp gặp khó khăn khi phải lập khu vực phát triển đô thị do thiếu nguồn lực và nhu cầu đầu tư chưa cao; còn thiếu nội dung cơ chế chính sách ưu tiên đối với các dự án thuộc khu vực phát triển đô thị, do đó chưa làm rõ sự khác biệt đối với các dự án đề xuất đầu tư tại các vị trí nằm ngoài khu vực phát triển đô thị.
Bên cạnh đó là xuất hiện các tình huống các khu vực phát triển đô thị mới cần được hướng dẫn thực hiện như khu vực dự kiến đầu tư, xây dựng để hình thành mới đơn vị hành chính phường thuộc thành phố thuộc tỉnh, thị xã hay khu vực dự kiến đầu tư, xây dựng để hình thành mới thị trấn, đều cần có những quy định rõ hơn làm cơ sở pháp lý để quản lý, kiểm soát, đảm bảo đúng trình tự thẩm quyền và nguyên tắc phát triển bền vững, không tùy tiện gây ảnh hưởng bất lợi đến người dân, doanh nghiệp. 
Việc thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị cũng có khó khăn nhất định do sự giao thoa về chức năng nhiệm vụ[footnoteRef:83] với Sở Xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất và yêu cầu tinh gọn bộ máy quản lý nên nhiều địa phương chưa thúc đẩy việc thành lập Ban này. Do đó, có địa phương đã kiến nghị sử dụng các Ban hiện có để thực hiện nhiệm vụ quản lý phát triển đô thị hoặc giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng thực hiện[footnoteRef:84]; một số địa phương khác kiến nghị không thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị đối với các đô thị loại III trở xuống khu vực miền núi, Tây Nguyên nơi không có nhiều dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và thường là quy mô nhỏ. [83:  Hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, do đặc thù của cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc là các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc tại địa phương, nên giao thoa về chức năng quản lý Nhà nước về phát triển đô thị với Sở Xây dựng trong việc lập Khu vực phát triển đô thị.]  [84:  TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Cần Thơ,…] 

- Về phát triển mới các khu vực của đô thị, trong quá trình thực tiễn triển khai các dự án khu đô thị đã xuất hiện các tình huống: (i) thời hạn hòan thành xây dựng hạ tầng, thời hạn bàn giao chưa được quy định rõ ràng từ bước chủ trương đầu tư cũng như trong quá trình đầu tư dự án, do đó thiếu căn cứ để xác định trách nhiệm, nghĩa vụ; (ii) các địa phương khó khăn về nguồn lực để vận hành, cung cấp dịch vụ đô thị và duy tu, bảo dưỡng hạ tầng khu đô thị khi tiếp nhận bàn giao từ chủ đầu tư nhưng tỷ lệ người dân đến ở còn thấp, không có nguồn thu; (iii) khó khăn trong việc thực hiện quyết toán giá trị dự án trước khi tiếp nhận bàn giao; (iv) khó khăn khi bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nếu bên tiếp nhận không được tham gia từ đầu từ khâu thiết kế, thi công, nghiệm thu hoàn thành; (v) khó khăn trong việc quản lý trật tự xây dựng trong khu đô thị khi dự án có thời gian thực hiện dài và chưa bàn giao quản lý; (vi) khó khăn trong việc thực hiện yêu cầu đầut ư hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học) trong giai đoạn đầu khi người dân chưa đến ở, không có nhu cầu sử dụng làm các công trình xuống cấp; (vii) tiêu chí để xác định dự án là “khu đô thị mới” để áp dụng chính sách thu hồi đất.
- Chương trình phát triển đô thị là một công cụ để tập trung nguồn lực và ưu tiên thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển đô thị. Tuy nhiên rất nhiều tỉnh/thành phố/đô thị chậm triển khai, điều chỉnh, lập, phê duyệt phù hợp với giai đoạn đã gây khó khăn cho quá trình thực hiện đầu tư phát triển đô thị tại địa phương. Ngoài ra các Chương trình phát triển đô thị chưa có sự tích hợp và chú trọng vào công tác nâng cấp cải tạo đô thị. Chưa có sự kết nối giữa các Chương trình, kế hoạch các cấp và giữa các lĩnh vực, trong phạm vi địa bàn và khu vực phát triển đô thị về cải tạo, nâng cấp đô thị dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong thực hiện. Chưa có Chương trình phát triển đô thị toàn thành phố nên chưa xác định được các khu vực phát triển đô thị để quản lý, đầu tư có trọng tâm. Chưa có Chương trình, Kế hoạch cải tạo phát triển đô thị theo địa giới hành chính, khu vực phát tiển đô thị dẫn đến việc triển khai thiếu đồng bộ và nguồn lực. Chưa có hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp dẫn đến sự lúng túng trong thực hiện tại các địa phương. Chậm ban hành các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cũng ảnh hưởng đến công tác cải tạo, chỉnh trang trên địa bàn.
Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp còn nhiều khó khăn: Theo báo cáo của TP Hà Nội: Về rà soát, kiểm định chất lượng và lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ: (1) Số lượng nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố lớn, tình trạng quản lý phức tạp, đan xen sở hữu, khó thống kê; (2) Thất lạc hồ sơ tài liệu kỹ thuật do đã lâu năm; (3) Chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà nước và của chủ sở hữu nhà chung cư đối với công tác kiểm định; kinh phí kiểm định theo quy định Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 101/2015/NĐ-CP; (4) Luật Nhà ở năm 2014 (Khoản 1 Điều 111) quy định nhà chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng thuộc diện phải phá dỡ (theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 110 của Luật Nhà ở) mới được đưa vào Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại mà không quy định cụ thể đối với chung cư cấp A, B, C và cận D sẽ rất khó khăn khi triển khai theo nguyên tắc toàn khu (nhiều công trình cấp độ nguy hiểm khác nhau).
Nhiều đô thị chưa có hoặc chậm phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo quy hoạch được duyệt (hiện nay trên toàn quốc mới có khoảng 26% đô thị ban hành Quy chế quản lý kiến trúc) là một hạn chế cho công tác quản lý chỉnh trang cải tạo đô thị, nâng cấp chất lượng đô thị…Hiện nay, toàn quốc mới có khoảng 26% đô thị đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt (Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh) và 6 đô thị loại I (Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, VũngTàu, Biên Hòa)[footnoteRef:85]. Phát triển đô thị còn chạy theo nhu cầu trước mắt và thiếu quan tâm đến xây dựng bản sắc đô thị, bảo vệ môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH. Dưới áp lực phát triển đô thị nóng, đáp ứng nhu cầu trước mắt (mà chủ yếu là nhu cầu ở và đầu tư bất động sản), nên tại nhiều địa phương, các khu đô thị được xây dựng với tốc độ nhanh chóng, phần lớn chỉ quan tâm đến số lượng căn hộ và thị trường cầu về diện tích mà ít chú trọng đến chất lượng công trình, kiến trúc cảnh quan đô thị và xây dựng bản sắc đô thị. Hình ảnh đô thị của các địa phương không khác biệt nhau nhiều, thậm chí đô thị miền núi và đô thị vùng biển không có sự phân biệt. Phong cách kiến trúc tại nhiều khu đô thị mang bản sắc Việt Nam ít được phát huy sáng tạo, mà phần lớn là sự copy, bắt chước phong cách kiến trúc của nhiều nơi trên thế giới như kiến trúc châu Âu, kiến trúc vùng địa trung hải, kiến trúc vùng lạnh. Cụ thể: dọc đường bao khu lấn biển Hạ Long (đường Trần Quốc Nghĩa), khu đô thị mới mang kiến trúc của các nơi trên thế giới được xây dựng, Khu Shophouse-Bãi Cháy Hạ Long, Shophouse của tập đoàn Vingroup ở thành phố Thanh Hóa, thành phố Sơn La… phát triển nhiều công trình kiến trúc châu Âu. Đường Hạ Long khu vực Bãi Cháy phát triển một loạt công trình thương mại nhại kiến trúc phố cổ Hà Nội. Hình ảnh các khu đô thị, khu chung cư cao tầng không có sự khác biệt tại các địa phương. Ngay cả các khu du lịch lớn mang thương hiệu du lịch Việt Nam cũng được xây dựng dựa trên kiến trúc nước ngoài như khu du lịch Bà Nà Hill, Núi Thần Tài – Đà Nẵng. Kiến trúc kính được áp dụng tràn lan trong khi vật liệu địa phương ít được khai thác. Văn hóa, môi trường cảnh quan địa phương chưa được phát huy lồng ghép giá trị trong xây dựng quảng bá không gian đô thị. [85:  Theo báo cáo Đô thị hóa giai đoạn 2011-2020 của Bộ Xây dựng] 

Quy định về phân loại đô thị: mặc dù có nhiều tiêu chí liên quan đến hạ tầng, cảnh quan kiến trúc đô thị, nhưng chưa thật sự có những ràng buộc đối với công tác trả nợ tiêu chí trong các trường hợp công nhận đô thị còn các tiêu chí đạt dưới điểm tối thiểu ….
- Khó khăn liên quan đến công tác quỹ đất để thực hiện cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị: Công tác cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp có liên quan đến công tác đền bù, giải phóng, tái định cư. Những công tác này thường bị chậm, khó thực hiện  do sự căng thẳng về giá trị đất đai trong đô thị, đặc biệt là khu vực nội đô các đô thị lớn; vướng mắc về định giá, mâu thuẫn lợi ích giữa các chính sách. Điều này cũng cản trở quá trình tự nguyện hiến tặng đất của người dân cho các dự án cải tạo, chỉnh trang mang tính cộng đồng.
- Các nguồn ngân sách của địa phương thường tập trung cân đối cho các dự án hạ tầng trọng điểm, cấp bách như hạ tầng giao thông, cấp nước… hơn là các dự án liên quan đến cải tạo chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng xã hội đô thị. Tại thành phố Hồ Chí Minh khó khăn tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trong bối cảnh Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP không còn quy định hợp đồng BT cho nên không thể sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư, việc di dời nhà trên và ven kênh, rạch không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP. Trong khi đó, việc di dời người dân với số lượng rất lớn, phức tạp; nhà đầu tư chưa mặn mà tham gia chương trình cải tạo chung cư cũ do cơ chế chưa đủ hấp dẫn...
Bên cạnh đó, viêc chưa xây dựng hình thành được lối sống văn minh đô thị để nâng cao chất lượng trách nhiệm cộng đồng đối với công tác nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị. Đô thị hóa nhanh đã tạo nên những cộng đồng đô thị đa dạng hơn về văn hóa, có sự chênh lệch lớn về trình độ, lối sống…. Đặc biệt ở đối với các khu vực đô thị hóa theo các quyết định hành chính. Trong khi đó quá trình đô thị hóa chưa có sự chuẩn bị về chuyển đổi văn hóa, lối sống từ nông thôn sang đô thị, do đó hạn chế quá trình hình thành lối sống, nếp sống văn minh đô thị. Từ đó ảnh hưởng đến tính cố kết cộng đồng và xây dựng vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với công việc chung của đô thị như công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị.
- Về việc thực hiện các chương trình, đề án hướng tới phát triển đô thị bền vững được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phát triển đô thị:
Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Luật Xây dựng năm 2020 đã quy định nhà nước khuyến khích phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị sinh thái, đô thị thông minh. Tuy nhiên, do chưa có chính sách cụ thể khi áp dụng các mô hình phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Do đó, các nhà đầu tư vẫn lúng túng trong triển khai áp dụng các mô hình mới này. 
Cơ quan quản lý Nhà nước trong thời gian vừa qua đã thí điểm triển khai lập báo cáo, đánh giá phát triển đô thị theo tiêu chí (30 đô thị đánh giá thí điểm chỉ tiêu đô thị chống chịu và ứng phó BĐKH; 6 địa phương đã xây dựng báo cáo chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh). Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống, chế độ báo cáo giám sát các chỉ tiêu thống kê phát triển đô thị; chỉ tiêu đánh giá xây dựng công trình sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, thân thiện môi trường; chỉ tiêu giám sát xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt.
Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, khu đô thị, vẫn có các trường hợp một số chủ đầu tư dự án chủ động áp dụng mô hình đô thị sinh thái, đô thị thông minh và tự công bố về dự án công trình xanh (hoặc công trình sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, thân thiện môi trường), khu đô thi sinh thái, khu đô thị thông minh khi chưa có sự kiểm tra, kiểm soát hoặc thống nhất một khung đánh giá.
- Về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn về phát triển đô thị thời gian vừa qua có những hạn chế. Một số chương trình chưa hoàn thành 100% mục tiêu về số lượng học viên cần đào tạo, bồi dưỡng; một số nội dung đào tạo chưa thiết thực, chưa cụ thể; việc triệu tập học viên có nhiều khó khăn do chưa có quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chí cụ thể đào tạo chuyên môn về đô thị trong tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý lãnh đạo, cán bộ chuyên môn đô thị các cấp; nhiều cán bộ địa phương có biến động trong nhiệm kỳ; kinh phí đào tạo còn hạn hẹp do một số địa phương chưa quan tâm bố trí. Do chưa có quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp nên địa phương gặp khó khăn trong việc triệu tập học viên tham gia các khóa học. Chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ của các cán bộ, công chức; Thời gian học dài (từ 5 ngày trở lên) nên học viên vừa học vừa xử lý công việc của cơ quan đã chưa tập trung trong quá trình học tập. Thực trạng lực lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thường xuyên luân chuyển, thay đổi gây khó khăn trong việc tổ chức bổ sung, cập nhật lại kiến thức.
2. Hạn chế của thực trạng phát triển các đô thị Việt Nam
[bookmark: _Hlk143141563]a) Về phân loại đô thị, tổ chức, phát triển các đô thị trung tâm quốc gia, vùng, tỉnh, huyện và kết nối mạng lưới vùng đô thị
- Mô hình đô thị mạng lưới đã mang tính đa ngành nhưng chưa triệt để, mối quan hệ giữa hệ thống đô thị với khung cấu trúc thiên nhiên thích ứng với Biến đổi khí hậu hay mối quan hệ giữa hệ thống đô thị với đặc điểm văn hoá vùng miền chưa đề cập.
- Số lượng đô thị nhiều, nhưng chủ yếu là đô thị nhỏ (loại V, loại IV), mật độ đô thị trong từng vùng kinh tế - xã hội thấp, phân tán.
- Tính liên kết giữa các đô thị với nhau và với khu vực nông thôn chưa chặt chẽ, còn rời rạc, ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển tổng thể của vùng và hành lang kinh tế.
- Hiện tượng mất đất nông nghiệp trong quá trình phát triển đô thị đã tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, thu nhập của người nông dân và ảnh hưởng đến vấn đề lao động, việc làm tại địa phương; môi trường bị ảnh hưởng xấu gây tác hại không nhỏ đến đời sống con người cũng như sản xuất nông nghiệp. Cơ chế định giá đất đô thị còn chưa hiệu quả dẫn tới lãng phí nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị đồng thời phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm. Các chính sách đền bù thiệt hại do thu hồi đất đôi lúc chưa hợp lý, thỏa đáng, rõ ràng công khai nên còn tình trạng tiêu cực, khiếu nại, tố cáo gây ảnh hưởng xấu tới an ninh chính trị ở các địa phương.
- Số lượng đô thị nhiều, nhưng chủ yếu là đô thị nhỏ (loại V, IV), mật độ đô thị trong từng vùng kinh tế - xã hội thấp, phân tán. Sự phát triển không đồng bộ giữa mở rộng không gian đô thị và chất lượng đô thị; giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội;việc phân loại, nâng cấp đô thị chỉ đạt mục tiêu là tăng qui mô đất đai, dân số đô thị mà chưa coi trọng tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng đô thị nhiều đô thị chưa có những giá trị nổi bật về kinh tế - xã hội để trở thành mũi nhọn và tạo động lực phát triển mạnh cho khu vực. Vì thế, vai trò động lực của các đô thị thể hiện không đồng đều, các đô thị tỉnh lỵ, thị xã, thị trấn chưa thể hiện rõ vai trò động lực.
b) Tổ chức phát triển không gian đô thị, cải tạo, chỉnh trang đô thị, tái phát triển đô thị
- Việc thực hiện phát triển mới các khu vực của đô thị mặc dù tuân thủ theo quy hoạch nhưng cơ bản còn tình trạng nhiều dự án chậm triển khai; một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, trì hoãn bằng cách xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để chờ khi có điều kiện mới thực hiện hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác; tình trạng xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng đã được phê duyệt diễn biến phức tạp; việc lấn, chiếm, để hoang hóa, sử dụng đất sai mục đích, lãng phí, cho thuê lại đất sai quy định, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Phần lớn các địa phương có kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất rất thấp so với kế hoạch đề ra.
- Các khu đô thị mới được đề xuất và phát triển ở nhiều vị trí khác nhau trong thành phố, tùy theo vị trí thực tế có thể được phép xây dựng. Quy mô đất đai trung bình của các khu đô thị mới có sự khác biệt lớn, từ 20Ha, thậm chí nhỏ hơn đến 50Ha và trên 50Ha, tùy theo diện tích thực tế có thể cho phép xây dựng. Do chưa có quy định giới hạn tối đa về quy mô diện tích và dân số đối với các dự án khu đô thị mới, nên không ít dự án có quy mô đất đai rất lớn lên tới hàng trăm Ha, thậm trí hàng ngìn Ha. Với số dân tương ứng, quy mô này không còn là quy mô của một khu đô thị mới mà là quy mô của đô thị loại IV và là một Đô thị mới. Nhiều chủ đầu tư tham gia thực hiện các dự án phát triển khu đô thị mới. Đó là: Chủ đầu tư nhà nước, Chủ đầu tư tư nhân và Chủ đầu tư nước ngoài hay liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị, thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng còn có nhiều bất cập, chưa phân định vai trò của nhà đầu tư với các công ty cung cấp dịch vụ hạ tầng của địa phương và với chính quyền địa phương. Nhiều khu đô thị mới, nhất là các khu đô thị mới cao cấp dành cho các cư dân giàu có thường khép kín, có tường, cổng bảo vệ. Điều này dẫn đến thực trạng phát triển đô thị theo kiểu “da báo”, không gian đô thị bị chia cắt, chưa nói đến vấn đề xã hội nên khó tạo được hình ảnh đô thị có tổ chức thống nhất, mặc dù xây dựng nhiều. 
Phát triển khu đô thị mới thiên về lợi nhuận bất động sản nên mật độ xây dựng cao, số lương căn hộ trên một đơn nguyên quá lớn, đồng thời kiến trúc phát triển theo xu hướng quốc tế mà chưa chú ý nghiên cứu để phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và văn hóa địa phương. Vẫn phục vụ mục đích bán hàng, cách thức quảng cáo, xây dựng thương hiệu quảng bá cho lối sống đẳng cấp quốc tế với cách đặt tên khu đô thị mới theo kiểu: Đô thị quốc tế (trường hợp khu đô thị mới Ciputra, Hà Nội), Royal City, Times City, Ocean Park (Trường hợp của Vingroup),… Các yếu tố cảnh quan tự nhiên và văn hóa địa phương hoàn toàn không được chú ý trong cách thức tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và các công trình nghệ thuật công cộng tại các khu đô thị mới.
Thêm nữa về văn hóa và lối sống đô thị, trong khi văn hóa cư trú mới chưa được định hình thì văn hóa cư trú truyền thống lại đang mất dần đi những giá trị tích cực. Lối sống mới của cư dân tại các khu đô thị mới đang hướng dần tới chủ nghĩa cá nhân kiểu phương Tây.
- Công tác cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị còn đạt được tỷ lệ thấp, chưa giải quyết được nhu cầu lớn hiện nay, nhất là ở các đô thị đã trải qua quá trình phát triển nhiều giai đoạn, hiện nay đang bị áp lực do quá tải về hạ tầng; tình trạng ở các đô thị được hình thành thuộc diện sát nhập; ở các đô thị có nhu cầu cao về tăng cường năng lực chống chịu ảnh hưởng BĐKH và ứng phó với các rủi ro không báo trước. 
Theo tiến trình đô thị hóa giai đoạn vừa qua các đô thị chủ yếu phát triển nóng, chạy theo nhu cầu phát triển mới, thu hút đầu tư trong phát triển mới để đáp ứng nhu cầu chỗ ở do sự gia tăng dân số đô thị nhanh chóng. Do đó không có sự quan tâm chú trọng cho công tác cải tạo chỉnh trang đô thị trong khu vực đô thị đã phát triển hiện hữu (vd: cải tạo chỉnh trang nâng cấp chất lượng công viên, cây xanh, không gian công cộng; không gian cảnh quan đô thị kém chất lượng và không gian mặt nước ao hồ bị ô nhiễm; các khu vực định cư xây dựng lâu đời bị xuống cấp, nguy hiểm; các khu vực định cư phi chính thức tồn tại nhiều vấn đề không đảm bảo chất lượng sống...). Điều này dẫn đến hiện nay, có một khối lượng lớn các công việc liên quan đến công tác cải tạo chỉnh trang trong khu vực đô thị hiện hữu đô thị đang chưa được thực hiện, nhất ở ở các thành phố/tỉnh có tỷ lệ đô thị hóa cao[footnoteRef:86], cộng với xuất hiện thêm các nhu cầu mới về cải tạo chỉnh trang trong các khu vực đô thị phát triển mới trong giai đoạn phát triển nóng vừa qua, các khu vực đô thị mới hình thành từ quá trình mở rộng, sát nhập đô thị; Ngoài ra nhu cầu cải tạo chỉnh trang đô thị còn đến từ việc phải hoàn thành các chỉ tiêu nợ đối với các đô thị được công nhận loại đô thị nhưng vẫn chưa đáp ứng tiêu chí hạ tầng đô thị đề ra; Thêm nữa, theo tính toán, Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của BĐKH, có khoảng 300 đô thị ven biển sẽ chịu sự tác động rất lớn của biến đổi khí hậu, đang gia tăng nhu cầu cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị để ứng phó với tình hình phức tạp của BĐKH như tình trạng ngập lụt, xâm nhập mặn, triều cường. Cụ thể Việt nam có khoảng 140-150 đô thị ở miền núi chịu sự ảnh hưởng của sạt lở đất, lũ quét và hạn hán. Trong đó, các khu vực tiềm ẩn chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu lại là khu vực có tốc độ đô thị hóa và phát triển đô thị cao trong những năm gần đây và được dự báo sẽ tiếp tục đô thị hóa mạnh hơn trong thời gian tới. Trong đó một số tỉnh bị ngập nặng phải kể đến là: TP Hải Phòng (5-10% diện tích bị ngập), tỉnh Thái Bình (50-60% diện tích bị ngập), tỉnh Nam Định (30-40% diện tích bị ngập), TP. Hồ Chí Minh (20% diện tích bị ngập), tỉnh Kiên Giang (80% diện tích bị ngập), tỉnh Hậu Giang (80% diện tích bị ngập), thành phố Cần Thơ (5-10% diện tích bị ngập), tỉnh Bạc Liêu (40-50% diện tích bị ngập), tỉnh Sóc Trăng (25-30% diện tích bị ngập), tỉnh Cà Mau (40-50% diện tích bị ngập).   [86:  TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 475 chung cư cũ được xây trước năm 1975. Phần lớn chung cư bị xuống cấp, hư hỏng do đã được xây dựng trên 40 năm, đặc biệt là có tình trạng cơi nới, sửa chữa, nâng cấp đã ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình, không ít chung cư bị hư hỏng nặng không đảm bảo an toàn để sử dụng. Hầu hết các chung cư từ 8 tầng trở xuống, có 467/474 chung cư, chiếm 98%, và có tiện ích dưới 1.000m2 là 344/474 chung cư chiếm 72%. Tình trạng sở hữu căn hộ phức tạp, vừa có sở hữu riêng của tư nhân, sở hữu nhà nước cho thuê, lấn chiếm, chuyển nhượng sang tay không hợp pháp. Hệ thống kỹ thuật quá cũ kỹ hư hỏng nặng, môi trường vệ sinh ẩm thấp không bảo đảm theo quy định. Hầu hết các hộ dân chung cư đều có thu nhập thấp, đa phần chưa nhận thức về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, hoặc người sử dụng chung cư [https://kientrucvietnam.org.vn/thuc-trang-chung-cu-cu-tai-tphcm/].
] 

Thực tế trong những năm qua, kết quá thực hiện công tác cải tạo chỉnh trang, nâng cấp còn khiêm tốn, chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Ở TP. Hồ Chí Minh, theo thống kê của UBND TP, giai đoạn 2006 - 2010 mục tiêu đặt ra là di dời, giải tỏa khoảng 15.000 căn nhà nhưng thực tế chỉ làm được hơn 7.500 căn; Giai đoạn 2011-2015, mục tiêu di dời tổng cộng hơn 13.700 hộ, tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh mới chỉ thực hiện được gần 3.250 hộ, chiếm khoảng 30% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn này. Vấn đề cải tạo chung cư cũ là một vấn đề quan trọng trong quá trình cải chỉnh trang, tái thiết đô thị tại các thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên cải tạo các chung cư cũ chỉ hoàn thành 1,14% so với tổng số nhà chung cư cũ tại Hà Nội và 1% tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, năm 2020 toàn thành phố có 1.579 chung cư cũ, hầu hết được xây dựng trong giai đoạn 1960 đến 1992. Trong 20 năm qua, mới hoàn thành cải tạo khoảng 1,14% trong tổng số hơn 1.500 chung cư cũ, khu tập thể cũ được sửa chữa, cải tạo, làm mới. Diện tích căn hộ cũ phần lớn từ 30-50 m2/căn; cá biệt tại Khu tập thể Văn Chương (quận Đống Đa), khoảng 70% số căn hộ có diện tích nhỏ hơn 30 m2. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó đã tự cơi nới, sửa chữa để “sống tạm”, khá nguy hiểm và ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị. Theo thời gian, do không được duy tu bảo trì thường xuyên, hệ thống hạ tầng đô thị hư hại, dẫn đến nhiều chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, một số hư hại nặng, nguy hiểm an toàn kỹ thuật kết cấu công trình. Trong số 401 chung cư cũ được kiểm định có 80 chung cư cũ nguy hiểm mức độ D (cấp độ nguy hiểm nhất) nhưng thành phố cũng chỉ mới chỉ triển khai được 32 dự án cải tạo chung cư cũ với 18 dự án hoàn thành; trong đó có 2 dự án đã được đưa vào sử dụng, 14 dự án đang triển khai[footnoteRef:87]; Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ khi chương trình hành động chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ của Thành ủy TPHCM đưa ra từ năm 2016 đến năm 2020, mới có 2 chung cư cũ được cải tạo, xây mới trong số 237 chung cư kế hoạch đề ra. Ngoài ra, có 3 chung cư đang thi công dang dở có quy mô khoảng 260.000m2 sàn với hơn 2.000 căn hộ[footnoteRef:88][footnoteRef:89].  [87:  Số liệu từ Phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội)]  [88:  Cải tạo chung cư cũ ở TPHCM: Hơn 4 năm chỉ hoàn thành 1% kế hoạch. Link: https://laodong.vn/bat-dong-san/cai-tao-chung-cu-cu-o-tphcm-hon-4-nam-chi-hoan-thanh-1-ke-hoach-860529.ldo]  [89:  Báo cáo của Sở Xây dựng với lãnh đạo UBND] 

Chưa giải quyết triệt để nhu cầu cải tạo khu vực ô nhiễm trong khu vực nội đô, hiện hữu, đặc biệt tại các thành phố lớn và có tỷ lệ, tốc độ đô thị hóa cao. Hiện nay, nước mặt ở các sông, hồ, kênh, mương nội thành, nội thị hầu hết đã  bị ô nhiễm do tiếp nhận chất thải từ các hoạt động phát triển đô thị, khả năng tự làm sạch thấp, nhiều hồ đã trở thành nơi chứa nước thải của các khu vực xung quanh. Tại nhiều đô thị, hồ đã trở thành nơi chứa nước thải, nước không có sự lưu thông. Ô nhiễm nước hồ xảy ra không chỉ ở các thành phố lớn (loại đặc biệt, loại I) mà tại các đô thị nhỏ hơn (cấp II, cấp III). Mặc dù đã có những nỗ lực cải thiện thông qua các dự án cải tạo nhưng ô nhiễm nước mặt tại các khu vực này vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại hầu hết các đô thị hiện nay.  Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng sông, kênh mương xảy ra khắp nơi khiến diện tích mặt nước thu hẹp, cản trở dòng chảy. Tại 2 đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, mức độ ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng là vấn đề đã xảy ra nhiều năm và chưa có nhiều cải thiện, điển hình là một số sông, kênh như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét (Hà Nội) và kênh Tân Hóa - Lò Gốm, kênh Ba Bò, kênh Tham Lương (Tp. Hồ Chí Minh). Ở các đô thị cấp độ nhỏ hơn, chất lượng nước sông, kênh mương nội thành cũng bị suy giảm với hàm lượng các chất dinh dưỡng, chất hữu cơ vượt QCVN. Cục bộ tại một số sông, mức độ ô nhiễm đã ở mức khá nghiêm trọng như sông Phú Lộc (Tp. Đà Nẵng), sông Bắc Hưng Hải (Tp. Hải Dương), sông Nhà Lê (Tp. Thanh Hóa), kênh Bến Đình (Tp. Vũng Tàu)... Nhiều tuyến kênh,  đoạn  sông  sau cải tạo, mức độ ô nhiễm đã giảm, song thời gian gần đây, mức độ ô nhiễm có xu hướng tăng trở lại. 
Việc đẩy mạnh thực hiện các dự án, đề án về đầu tư cải thiện môi trường, tăng cường quản lý tại một số sông hồ, kênh rạch trong nội thành các đô thị lớn (sông Tô Lịch, Hồ Tây (Hà Nội), suối Bưng Cù (Bình Dương), kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP. Hồ Chí Minh) thời gian qua đã giúp cho chất lượng môi trường nước tại các khu vực này được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tại một số khu vực vẫn xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước kéo dài, điển hình như sông Bắc Hưng Hải; sông Nhuệ - Đáy, nhất là khu vực giáp ranh giữa TP.Hà Nội và tỉnh Hà Nam và các đoạn sông chảy qua nội thành TP.Hà Nội; sông Châu Giang (khu vực chợ Lương, xã Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam); lưu vực sông Đồng Nai…[footnoteRef:90]  [90:  Theo Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường của Chính phủ gửi Quốc hội năm 2019] 

+ Các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị đang ưu tiên hạ tầng kỹ thuật, chưa chú trọng nhiều đến hạ tầng xã hội và mục tiêu gia tăng sức thu hút về cảnh quan đô thị cũng như đóng góp vào sức cạnh tranh của đô thị,“chưa đảm bảo yêu cầu chỉnh trang, chưa thể hiện hết nội hàm của các khái niệm cải tạo, chỉnh trang đô thị”[footnoteRef:91]. Các đô thị hiện nay có nhu cầu rất lớn về cải tạo, chỉnh trang nâng cấp hạ tầng xã hội trong đó bao gồm nhà ở, giáo dục, y tế, công trình văn hóa thể dục thể thao, cảnh quan đô thị... Đây là những công trình không chỉ tạo nên sức sống, sức hút của một đô thị mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống kinh tế xã hội và sức cạnh tranh của một đô thị.  [91:  Đánh giá tại Báo cáo Hải Phòng] 

+  Chưa thúc đẩy nguồn lực xã hội và từ các đối tác phát triển đô thị dành cho các dự án cải tạo, nâng cấp đô thị. Các dự án nâng cấp đô thị do quốc tế tài trợ còn ít; Chưa phát huy được nguồn lực đối ứng, địa phương để thực hiện chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết. Quyết định 758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia được thiết kế theo hướng đa dạng nguồn tài chính với việc giảm dần nguồn ODA. Tuy nhiên việc này đã không được thực hiện, với kết quả là nguồn vốn tài trợ từ WB và một số nhà tài trợ khác là một nguồn duy nhất. Điều này cho thấy việc thiếu liên kết tài chính, đặc biệt là các sáng kiến trong nước để cải tạo, nâng cấp đô thị tại các địa phương.
c) Về cung cấp hạ tầng đô thị
- Việc sử dụng đất tại đô thị còn một số hạn chế, bất cập như: cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý, tỷ lệ đất dành cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thấp (chiếm hơn 11% diện tích đất đô thị) so với yêu cầu phát triển đô thị; tình trạng thiếu đất cho phát triển các công trình phúc lợi công công như giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, giao thông tĩnh. 
- Về tổng thể, năng lực hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân và các hoạt động kinh tế đô thị, đặc biệt đối với hạ tầng giao thông, thu gom và xử lý chất thải rắn, thoát nước và xử lý nước thải. Còn tình trạng ùn tắc giao thông, thiếu nước sinh hoạt, ngập úng cục bộ tại khu vực nội thành.
- Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị còn chậm và chưa đồng bộ. Các địa phương chưa dành tỷ lệ vốn thích đáng cho công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng đô thị. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu mới đạt kết quả ở mức thấp.
- Về giao thông là yếu tố quan trọng định hình cấu trúc đô thị. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông đô thị xây dựng chưa đồng bộ, tỉ lệ đất dành cho giao thông (đạt khoảng 10-20% so với quy định Luật giao thông đường bộ là 16-20%), bãi đỗ xe (đạt 1% so với quy định là 3-5%) chưa đạt tiêu chuẩn. Hệ thống giao thông kết nối giữa các đô thị lớn với các đầu mối giao thông liên vùng và quốc tế còn hạn chế, tổ chức vận tải chưa hợp lý, phụ thuộc nhiều vào giao thông đường bộ. Hầu hết đối với các thành phố, mạng lưới kết nối chưa phân cấp rõ ràng và hiệu quả, thiếu hệ thống đường xe đạp, đi bộ..., các đường chính đô thị, các đường xuyên tâm và đường vành đai đô thị chưa được hoàn thiện khép kín, nhiều nút giao thông quan trọng, điểm đầu mối giao thông chưa được đầu tư xây dựng.
Phương tiện giao thông công cộng chưa vận hành hiệu quả. Vận tải công cộng chưa đáp ứng kịp nhu cầu, tỷ lệ đảm nhận vận chuyển hành khách công cộng thấp (Thủ đô Hà Nội đạt khoảng 15%, TP Hồ Chí Minh 10%, Đà Nẵng và Hải Phòng khoảng 3%, ít hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra trong Quy hoạch là khoảng 25% - 35% vào năm 2020). Các tuyến đường sắt đô thị mặc dù đã được quy hoạch nhưng hiện chưa tuyến nào được hoàn thành khai thác sử dụng.
- Về chiếu sáng đô thị: Tỷ lệ điện dành cho chiếu sáng sinh hoạt đang chiếm tỉ lệ 41,7%, cao hơn nhiều so với các nước khác, cho thấy việc mất cân đối nghiêm trọng giữa sản xuất và đô thị hóa. Độ ổn định dịch vụ chưa đạt, tình trạng điện yếu, mất điện trong những giờ cao điểm, lúc gió bão v.v. còn xảy ra thường xuyên ở nhiều đô thị. Tình trạng lãng phí sử dụng điện khá phổ biến, nhiều thiết kế công trình chưa tận dụng triệt để chiếu sáng tự nhiên.
- Mạng lưới cung cấp và phân cấp hệ thống dịch vụ hạ tầng xã hội mặc dù đã được đầu tư nhưng vẫn bộc lộ nhiều bất cập: mạng lưới thiếu liên kết và chưa phân cấp chức năng phù hợp theo quy mô vùng, khu vực... dẫn đến tình trạng quá tải ở tuyến trung ương, các đô thị lớn. Tiếp cận về chất lượng các công trình hạ tầng hạ tầng xã hội chưa đảm bảo: các không gian công cộng chưa đa dạng, hấp dẫn bắt kịp xu hướng và tích hợp với giá trị kinh tế đô thị. Yếu tố giá trị văn hóa bản địa, không gian di sản chưa được khai thác hiệu quả để tạo nên nét đặc sắc và hấp dẫn cho không gian văn hóa công cộng, kiến tạo "nơi chốn" đô thị. Tiếp cận về giá sử dụng một số các dịch vụ hạ tầng xã hội vẫn còn cao trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Chỉ tiêu dịch vụ hạ tầng/đầu người còn thấp, đặc biệt ở chỉ tiêu y tế, công trình văn hóa thể thao giải trí. Vốn đầu tư cho hạ tầng dịch vụ xã hội chủ yếu từ ngân sách nhà nước, chưa huy động hiểu quả từ các thành phần tư nhân và xã hội hóa. Cơ chế quản lý khai thác các cơ sở này còn nặng tính hành chính, sự phối hợp chưa được phân định rõ. Hoạt động của các cơ sở còn chưa thực sự bám sát và đáp ứng nhu cầu của người dân. Ô nhiễm môi trường vẫn là một vấn đề lớn.
- Không gian công cộng đô thị có chất lượng cải tạo thấp, chưa góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân và tăng sức hút của đô thị. Theo khảo sát của Tổ chức thành phố sống tốt (Healthbridge) Việt Nam, Hà Nội đang thiếu rất nhiều vườn hoa, sân chơi trong các khu vực dân cư, đặc biệt trong khu vực nội thành, đất được dùng làm không gian công cộng chỉ chiếm chưa đầy 2% tổng quỹ đất trong khi theo quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ. Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đang đặt mục tiêu chỉ tiêu bình quân cho khu vực trung tâm là 3,02m2/người[footnoteRef:92], thấp hơn nhiều so với các thành phố khác trên thế giới như New York là 23,1m2/người; Paris 11,5m2/người. Hiện nay, tại thành phố Hà Nội do quan tâm đầu tư đáng kế các  công  viên, vườn hoa, trồng cây trên đường giao thông nên chỉ tiêu cây xanh cao nhất cả  nước khoảng 7,97m2/người; trong khi đó tại thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị  còn lại hầu như chưa đạt quy chuẩn (khoảng dưới 2m2/người) và chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới. Để đạt được các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn quốc tế về không gian công cộng, các đô thị Việt Nam cần không chỉ dành quỹ đất để mở rộng, xây dựng thêm mà còn quan tâm công tác cải tạo, chỉnh trang các không gian công cộng, bao gồm không chỉ là công viên cây xanh, các phố đi bộ cuối tuần, mà còn là những khu vực quảng trường, sân chơi, khu vực sinh hoạt cộng đồng.  [92:  (Viện QHXD Hà Nội, 2014)] 

d) Về tổ chức quản lý phát triển
Khả năng huy động các nguồn lực xã hội (tài chính, đất đai) chưa hiệu quả, nguồn vốn cho đầu tư phát triển đô thị vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Nguồn lực đầu tư hạn chế ở địa phương là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền địa phương mở rộng đất đô thị tràn lan, thiếu kiểm soát. Mức độ đáp ứng của nguồn vốn cho công tác đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nhà ở xã hội thấp hơn nhiều so với nhu cầu vốn.
Việc đầu tư phát triển đô thị còn dàn trải. Việc xác định và hình thành các khu vực phát triển đô thị theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP còn rất chậm, chưa thực sự quyết tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.
Hiệu quả công tác quản lý đô thị chưa cao; một số quy định pháp luật còn bất cập; thiếu sự phối hợp liên ngành, liên tỉnh, còn chồng chéo trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được phân công giữa các Bộ, ngành. Việc quản lý các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch và chưa căn cứ vào nhu cầu chung của thị trường.
Việc nâng cao năng lực của chính quyền địa phương chưa được chú ý, đặc biệt về tài lực và nhân lực để thực hiện các chức năng mới có hiệu quả hơn. Việc giám sát và đánh giá của Chính phủ còn thiếu, khiến việc phân phối và sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là vốn và đất đai, còn chưa hiệu quả. 
Ở nhiều tỉnh thành, năng lực của cán bộ địa phương đảm nhận những công việc được giao còn hạn chế (thiếu kỹ năng và kiến thức về quy hoạch đô thị), thụ động dẫn đến sự chậm trễ và kết quả làm việc chưa cao. Với việc tiếp tục phân cấp trách nhiệm quy hoạch và quản lý, điểm yếu này là mối quan tâm lớn của Chính phủ. Qua kết quả thực hiện đào tạo của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị ở 63 tỉnh, thành phố nói trên cho thấy một số hạn chế: Hầu hết các địa phương chưa chủ động trong khâu xây dựng kế hoạch này và phối hợp giữa các Sở cũng chưa tốt; Công tác triệu tập học viên cho các khóa học thường gặp khó khăn, tỷ lệ số lượng học viên triệu tập được thấp so với sô lượng cán bộ hiện có của đại phương; Một số chương trình triển khai chậm hoặc chưa tổ chức được.
đ) Về thực hiện các mô hình phát triển đô thị bền vững
- Về phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực chống chịu của đô thị vẫn đang là một thực trạng bất cập nóng của đô thị Việt Nam. Tỷ lệ lớn dân cư tại các đô thị lớn sống trong khu vực có nguy cơ ngập úng cao[footnoteRef:93]. Ước tính thiệt hại tài sản là khoảng 2,7 tỷ đô la hàng năm. Tuy nhiên, tổn thất tài sản không phải là toàn bộ bức tranh. Khi tài sản bị hư hại, người dân mất đi nguồn thu nhập và ảnh hưởng đến đời sống của họ. Những tác động trên đặc biệt nghiêm trọng đối với các hộ gia đìnhcó thu nhập thấp, những người sống ở khu vực rủi ro cao, trong những căn nhà không kiên cố, và không tiếpcận được những hỗ trợ để phục hồi sau thiên tai. Với khoảng 28% trên tổng số đường bờ biển dài hơn 3.000km là khu đô thị và dân cư tập trung, ước tính có khoảng 11,8 triệu người dân khu vực ven biển và 4,9 triệu người khu vực đồng bằng ven sông đang gặp rủi ro cao do lũ lớn và hơn 35% khu dân cư đang nằm trong vùng   có nguy cơ sạt lở. Cơ sở hạ tầng thiếu kiên cố và khả năng chống chịu yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và gây thiệt hại khoảng 280 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài ra, biến đổi khí hậu được dự báo sẽ làm gia tăng các rủi ro do thiên tai như: lũ, hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn vốn đã phổ biến ở Việt Nam. Nghiên cứu tổng kết của Ngân hàng Thế giới cho thấy, Việt Nam là 1 trong 3 nước có sự phát triển, mở rộng định cư mới trên các vùng đất có rủi ro thiên tai cao trên thế giới do các vị trí an toàn và có khả năng tạo ra thu nhập cao đều đã được sử dụng, các dự án phát triển mới buộc phải sử dụng đất ở dưới mức tối ưu. Xu hướng này có nghĩa là người dân phải chuyển đến các khu vực mà trước đây họ tránh không ở, do khoảng cách xa so với trung tâm hay do đây là khu vực rủi ro trước thiên tai. Do đó, nếu các nhà máy hay khu dân cư hiện tại đang chịu rủi ro trước thiên tai thì ở các khu vực mới, mức rủi ro còn cao hơn. [93:  Các đô thị chưa có hệ thống thoát nước hoạt động đầy đủ và thiếu hạ tầng xanh cùng với tình trạng mưa không theo quy luật đã góp phần gây ngập lụt thường xuyên.] 

- Về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã đặt ra những mục tiêu đến năm 2030 ít nhất 10 đô thị phê duyệt, thực hiện Đề án tổng thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng đô thị thông minh bền vững. Tuy nhiên trên thực tế, chưa có nhiều các đô thị tổ chức thực hiện việc kiểm kê, đánh giá nghiêm túc theo Bộ chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh đã được ban hành. Việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh chưa có các cơ chế gắn trách nhiệm cũng như điều kiện thu hút, khuyến khích nên chưa trở thành xu thế chung.
- Về phát triển đô thị thông minh, đến tháng 6/2022, cả nước có 57 địa phương đã và đang triển khai các nội dung liên quan đến phát triển đô thị thông minh, trong số đó 44/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh. Có khoảng 57 địa phương phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, dịch vụ thông minh và tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chiếu sáng đô thị, giao thông (giám sát trật tự, an toàn giao thông), y tế thông minh, giáo dục thông minh, phát triển các ứng dụng cảnh báo. Khoảng 43 thành phố/thị xã tại các địa phương đang triển khai hệ thống GIS, trong số đó có 38 Sở Xây dựng các địa phương. Đa số các địa phương không có cán bộ chuyên trách xử lý công việc. Nhiều địa phương chỉ tập trung xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và lựa chọn một số trụ cột ưu tiên phát triển tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ, ứng dụng thông minh, các nội dung về thực hiện quy hoạch đô thị thông minh chưa được chú trọng đầy đủ. Nội dung về quản lý đô thị thông minh chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu đô thị. Các địa phương có nhận thức và cách làm đô thị thông minh khác nhau trong việc triển khai. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị phục vụ phát triển đô thị thông minh tại các địa phương còn gặp nhiều hạn chế. Mỗi đô thị khác nhau phát triển đô thị thông minh theo những tiêu chí, những lĩnh vực khác nhau, tùy thuộc vào quy mô, tính chất đô thị, điều kiện kinh tế, văn hóa – xã hội, mức độ đầu tư mong muốn và các vấn đề đô thị phải đối mặt. Do vậy đô thị thông minh không phải là một sản phẩm cụ thể theo một mô hình mẫu có sẵn nào đó. Thực tế cho thấy không có 02 thành phố, đô thị thông minh giống hệt nhau.
V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Từ kết quả tổng kết các quan điểm chỉ đạo của Đảng, công tác thể chế hóa các chủ trương, tổ chức thi hành các quy định pháp luật và đánh giá thực trạng phát triển đô thị trong hơn 10 năm trở lại đây cho thấy, các quy định pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh đầy đủ, toàn diện các nội dung yêu cầu của công tác phát triển đô thị. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng Luật quản lý phát triển đô thị là hết sức cần thiết, nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương định hướng chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng đô thị, đồng thời tiếp thu các tiến bộ khoa học công nghệ, xu thế mới của thế giới, phát huy tiềm năng của các đô thị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Trên đây là Báo cáo tổng kết thực tiễn tình hình phát triển đô thị và rà soát các quy định pháp luật có liên quan phục vụ công tác xây dựng Dự án Luật quản lý phát triển đô thị./.
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